
 

Tháng 6 Số 35 (01/6/2007)  

 MỤC LỤC  
   

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Trang 

 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ  

08-5-2007       - Quyết ñịnh số 2089/Qð-UBND về phê duyệt Nhiệm vụ quy 

hoạch chi tiết xây dựng ñô thị (1/2000) Khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi 

B, phường Thạnh Mỹ Lợi quận 2, diện tích 178,8411ha. 3 

10-5-2007       - Quyết ñịnh số 70/2007/Qð-UBND về ban hành Quy ñịnh thành 

phần và quy chế hoạt ñộng của Hội ñồng kỷ luật cán bộ, công 

chức phường - xã, thị trấn. 9 

10-5-2007       - Quyết ñịnh số 71/2007/Qð-UBND về ban hành Quy chế tổ chức 

và hoạt ñộng của ấp, tổ nhân dân. 17 

10-5-2007       - Quyết ñịnh số 72/2007/Qð-UBND về ban hành Quy chế tổ chức 

và hoạt ñộng của tổ dân phố, khu phố. 29 

Do UBND thành phố Hồ Chí Minh  xuất bản 
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 LIÊN CƠ QUAN CỤC THUẾ - SỞ XÂY DỰNG 

- SỞ TÀI NGUYÊN MÔI VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

16-5-2007       - Công văn số 4599/HD-LS về việc hướng dẫn luân chuyển hồ sơ 

thực hiện nghĩa vụ tài chính của hộ gia ñình, cá nhân khi ñược cấp 

giấy chứng nhận theo Quyết ñịnh số 54/2007/Qð-UBND ngày 30 

tháng 3 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố. 40 
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THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 2089/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 5 năm 2007 

QUYẾT ðỊNH 
Về phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng ñô thị (1/2000) Khu dân cư 

Thạnh Mỹ Lợi B, phường Thạnh Mỹ Lợi quận 2, diện tích 178,8411 ha 
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 08/2005/Nð-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính 

phủ về quy hoạch xây dựng; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 02/2006/Nð-CP ngày 05 tháng 01 năm 2006 của Chính 

phủ về ban hành Quy chế khu ñô thị mới; 

Căn cứ Thông tư số 04/2006/TT-BXD ngày 18 tháng 8 năm 2006 của Bộ Xây 

dựng về hướng dẫn thực hiện Quy chế khu ñô thị mới ban hành theo Nghị ñịnh số 

02/2006/Nð-CP ngày 05 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ; 

Căn cứ Văn bản số 149/ðTXD-KH ngày 17 tháng 7 năm 2006 của Công ty ðầu 

tư và Xây dựng Thanh niên Xung phong (CINCO);   

Theo ñề nghị của Sở Quy hoạch - Kiến trúc tại Tờ trình số 196/SQHKT-

QHKTT ngày 17 tháng 01 năm 2007, 
 

QUYẾT ðỊNH: 
 

ðiều 1. Phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng ñô thị (tỷ lệ 1/2000) 

Khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi B, phường Thạnh Mỹ Lợi quận 2, với các nội dung chủ 

yếu như sau: 
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1. Phạm vi nghiên cứu và quy mô khu vực lập quy hoạch chi tiết (1/2000): 

1.1. Vị trí và ranh giới khu vực dự kiến quy hoạch:  

Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết thuộc ấp Bình Lợi, phường Thạnh 
Mỹ Lợi quận 2. Ranh giới khu vực quy hoạch như sau: 

- Phía ðông Nam giáp  : ñường vành ñai phía ðông dự kiến, hướng từ quận 7 
vượt sông Sài Gòn ñi Khu công nghiệp Cát Lái. 

- Phía Tây Bắc giáp  : sông Sài Gòn. 

- Phía Tây Nam giáp  : sông Sài Gòn.  

- Phía ðông Bắc giáp  : Khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi A (khu 143ha). 

 1.2. Quy mô ñồ án quy hoạch chi tiết:  

- Quy mô diện tích tạm tính là 178,8411ha (căn cứ Bản ñồ vị trí (1/4000) do Chi 
nhánh Trung tâm Tư vấn và dịch vụ Kỹ thuật trắc ñịa bản ñồ tại thành phố Hồ Chí Minh 
(thuộc Hội Trắc ñịa bản ñồ viễn thám Việt Nam) lập ngày 03 tháng 11 năm 2006. 

2. Mục tiêu của Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết (1/2000) Khu dân cư Thạnh 
Mỹ Lợi (B): 

- Là khu dân cư ñô thị mới hiện ñại ñồng bộ, kỹ thuật hoàn chỉnh và các diện 
tích hạ tầng xã hội phục vụ dân cư sinh sống, học tập, làm việc và hoạt ñộng xã hội, 
thể thao vui chơi giải trí; ñáp ứng yêu cầu về quy hoạch phát triển ñô thị lâu dài. 

- Xây dựng khu công viên cây xanh tập trung vui chơi giải trí, thể dục thể thao 
phục vụ cho cư dân ñến sinh sống tại ñây cũng như khu vực lân cận. 

3. Nội dung nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng ñô thị: 

3.1. Bố cục quy hoạch tổng mặt bằng: 

Bố cục Khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi (B) bố trí các phân khu chức năng chính:  

- 01 khu trung tâm ñô thị lớn tập trung, phục vụ cho toàn bộ khu dân cư. 

- 02 trung tâm lân cận nhỏ hơn: một nằm giữa khu nhà ở phía Tây Bắc khu ñất; 
một giáp ranh khu 143ha ñể hỗ trợ và bổ sung thêm cho trung tâm chính. 

- Các khu nhà ở cao tầng ñược bố trí trên các lô ñất giáp chân cầu Phú Mỹ và 
ñường vành ñai ngoài phía ðông, xung quanh các khu trung tâm ñô thị. Bố cục công 
trình tại các lô ñất trên theo xu hướng cao tầng (12 - 25 tầng), mật ñộ xây dựng thấp 
(30 - 40%), khoảng lùi xây dựng công trình lớn, tạo các khoảng không gian mở và 
cây xanh cách ly ñầu cầu, vừa có tác dụng giảm tiếng ồn ảnh hưởng dân cư, vừa tạo 
không gian ñô thị ñồng bộ, hiện ñại và hoành tráng. 
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- Lối vào chính của khu dân cư từ ñường vành ñai phía ðông hoặc từ ñường liên 

khu vực rộng 16 - 25m nối từ Khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi (A) dọc sông Sài Gòn. Bố 

trí hệ thống giao thông dạng xương cá, trục chính là ñường trục 40m của trung tâm 

thương mại, nối với hành lang công viên cây xanh rộng 40 - 60m (giữa có rạch cải 

tạo và hồ ñiều hòa) và kéo dài ngang qua khu nhà ở thấp tầng. 

- Dành quỹ ñất xây dựng nhà tái ñịnh cư (5 - 15 tầng) tiếp cận với lối vào chính 

gần khu trung tâm và gắn với cảnh quan công viên kết hợp mặt nước rạch Kỳ Hà. 

- Dành các khu ñất dọc theo hành lang bờ sông Sài Gòn ñể xây dựng các loại nhà 

thấp tầng hoặc cao trung bình (2 - 8 tầng), mật ñộ xây dựng thấp (30 - 40%), yêu cầu 

chất lượng cao về môi trường cảnh quan. Dành hành lang cây xanh lớn (rộng trung 

bình 50m) hướng Tây Bắc dọc bờ sông tạo công viên cảnh quan kết hợp mặt nước. 

3.2. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và dự báo phát triển hạ tầng xã hội: 

3.2.1. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật:  

- Quy mô dân số dự kiến    : khoảng 21.500 - 23.000 người  

- Mật ñộ dân số      : 100 - 150 người/ha 

- Chỉ tiêu về sử dụng ñất (ñất dân dụng)  : 56 - 61m2/người 

+ ðất khu ở      : 29 - 30m2/người  

(trong ñó ñất công trình công cộng ñơn vị ở  : 2,3 - 2,5m2/người 

+ ðất công trình công cộng cấp khu ở và cấp ñô thị  : 4 - 4,5m2/người 

+ ðất công viên cây xanh, thể dục thể thao, mặt nước : 6 - 7m2/người 

+ ðất giao thông       : 17 - 18m2/người 

- Tầng cao    

+ Khu nhà ở thấp tầng    : 2 - 4 tầng 

+ Khu nhà ở trung và cao tầng   : 5 - 25 tầng  

+ Khu công trình công cộng    : 2 - 4 tầng 

(riêng trung tâm thương mại và văn phòng : 3 - 15 tầng 

+ Khu công viên cây xanh và thể dục thể thao: 1 - 2 tầng 

- Mật ñộ xây dựng (trên lô ñất xây dựng công trình):  

+ Khu nhà ở thấp tầng    : 60 - 70 %  

+ Khu nhà ở cao tầng    : 40 - 50 %  
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+ Khu công trình công cộng    : 30 - 40 %  

+ Khu công viên cây xanh và thể dục thể thao: 10% 

- Chỉ tiêu cấp ñiện      : 1.500 KWh/người/năm 

- Chỉ tiêu cấp nước      : 200 lít/người/ngày 

- Chỉ tiêu thoát nước     : 180 lít/người/ngày 

- Chỉ tiêu rác thải      : 1 kg/người/ngày  

3.2.2. Dự báo phát triển hạ tầng xã hội: 

a) Dự kiến số lượng học sinh: ñáp ứng dân số khoảng 21.500 - 23.000 người. 

b) Chỉ tiêu thiết kế và quy mô ñất xây dựng trường học:  

STT Loại trường 
Tiêu 

chuẩn hs 
/1000 dân 

Số học sinh  
ñến 2020 

Số trường  
cần quy 
hoạch 

Tổng diện tích  
cần quy hoạch 

(m2) 

1 Nhà trẻ - mẫu giáo  60 - 70 1290 - 1610 3 12000 - 16000 

2 Tiểu học 100 - 120 2150 - 2760 2 16800 - 21000 

3 Trung học cơ sở 80 - 100 1720 - 2300 1 16200 - 20250 

4 Trung học phổ thông 20 - 30 430 - 690 1 16200 - 20250 

Tổng ñất giáo dục tối thiểu    61200 
 

3.3. Cơ cấu tổng mặt bằng sử dụng ñất: Dân số khoảng 21.500 - 23.000 người 
 

CƠ CẤU, CHỈ QUY TIÊU HOẠCH 
LOẠI ðẤT Chỉ tiêu 

(m2/ng) 
Diện tích 

(ha) 
Tỷ lệ (%) 

I ðẤT DÂN DỤNG 56 - 61 129,9 - 132 72,6 - 73,8 

1 ðẤT KHU Ở  29 - 30 68 - 68,5 38 - 38,1 

A 
ðất ở (gồm ñất xây dựng nhà 
ở, ñất cây xanh khu ở, ñất sân 
ñường nội bộ) 

26 - 28,5 63,1 - 63,2  

B ðất CTCC ñơn vị ở 2,3-2,5 5 - 5,2  

    Trường Mầm non  1,42 - 1,5  

    Trường Tiểu học  1,98 - 2  

    Trường Trung học cơ sở  1,62 - 1,7  

2 
ðẤT CÔNG TRÌNH CÔNG 
CỘNG  

4 - 4,5 8,9 - 9,6 5 - 5,4 

A CẤP KHU Ở  2,5 - 2,9  

    Trường Trung học phổ thông  1,7 - 2  
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    Công trình hành chính  0,8 - 0,9  

B CẤP ðÔ THỊ  6,4 - 6,7  

  Trung tâm TM - Văn phòng  2,9 - 3  

  
Bệnh viện ña khoa 

4-5 giường 
/1000 dân 

2,1 - 2,2 
 

  
CLB Thể dục - Thể thao 

0,5-1 m2 
/người 

0,9 - 1 
 

  
Công viên phim trường 
 (Công trình văn hóa) 

 0,5 
 

3 
ðẤT CÔNG VIÊN CÂY 
XANH, THỂ DỤC THỂ 
THAO, MẶT NƯỚC 

6 - 7 13 7,3 

    Công viên dọc bờ sông  4  

    Cây xanh dọc rạch Kỳ Hà  2,2  

    Công viên cây xanh tập trung   6,8  

4 ðẤT GIAO THÔNG 17 - 18 40 - 40,9 22,3 - 22,9 

    Bãi xe  4,9  

    ðường giao thông   35,1 - 36  

II ðẤT NGOÀI DÂN DỤNG 21,2 - 22,7 47,9 - 48,9 26,7 - 27,3 

1 
ðất giao thông ñối ngoại 
(ñường vành ñai phía ðông,      
cầu Phú Mỹ) 

 4,35  

2 CT hạ tầng kỹ thuật ñô thị   0,4  

3 
Công viên cây xanh tập trung 
- vui chơi - TDTT 

 33,2  

4 
Cây xanh cách ly bảo vệ hành 
lang sông Sài Gòn 

 3,5 - 3,9  

5 Diện tích mặt nước rạch Kỳ Hà  2,1  

6 Hành lang cây xanh rạch Kỳ Hà  2 - 2,2  

7 
Cây xanh cách ly ñường vành 
ñai phía ðông 

 2,4 - 2,7  

 TỔNG CỘNG   178,84ha 100% 

ðiều 2. Giám ñốc các Sở - ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 2 có trách 

nhiệm thực hiện các công tác sau: 

- Sở Giao thông - Công chính xác ñịnh mép bờ cao sông Sài Gòn và xem xét, 

hướng dẫn việc nắn chỉnh, cải tạo các sông rạch, xây dựng hồ ñiều hòa… cho phép sử 

dụng mép bờ hiện hữu theo bản ñồ ñịa chính năm 2003 khi lập và phê duyệt quy 

hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000. Khi phê duyệt quy hoạch xây dựng (1/500) các 

dự án, Sở Giao thông - Công chính sẽ thẩm ñịnh mép bờ cao từng dự án. 



08 CÔNG BÁO Số 35 - 01 - 06 - 2007

- Ủy ban nhân dân quận 2 có trách nhiệm: theo dõi, kiểm tra và hỗ trợ việc ñền 

bù giải tỏa theo quy ñịnh ñối với Chủ ñầu tư. 

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Sở Giao thông - Công 

chính, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Ủy ban nhân dân quận 2, Khu quản lý giao thông 

ñô thị, Công ty TNHH một thành viên Xây dựng và Kinh doanh nhà Phú Nhuận, 

Công ty Cổ phần Nghệ nhân Hàm Long, Công ty Cổ phần BOT cầu Phú Mỹ xác ñịnh 

ranh giới vị trí các dự án Khu nhà ở của Công ty Xây dựng và Kinh doanh nhà Phú 

Nhuận, dự án Làng Nghệ nhân Hàm Long của Công ty Cổ phần Nghệ nhân Hàm 

Long, dự án ñường vành ñai phía ðông, khu ñất chiếm dụng tạm thời phục vụ thi 

công dự án cầu Phú Mỹ ñể trình ñiều chỉnh quyết ñịnh thu hồi và tạm giao ñất cho 

Công ty ðầu tư và Xây dựng Thanh niên Xung phong theo ñúng quy ñịnh làm cơ sở 

ñể Chủ ñầu tư lập hồ sơ ñồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000. 

ðiều 3. Về xử lý các dự án hiện nằm trong ranh khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi B 

(178,8411ha): 

- Trên cơ sở quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 ñược duyệt cho phép tách 

các dự án Khu dân cư của Công ty ðầu tư và Xây dựng Thanh niên Xung phong, của 

Công ty Xây dựng và Kinh doanh nhà Phú Nhuận, dự án Làng Nghệ nhân Hàm Long 

của Công ty Cổ phần Nghệ nhân Hàm Long khi phê duyệt quy hoạch các dự án thành 

phần (tỷ lệ 1/500). Dự án Làng Nghệ nhân Hàm Long thực hiện theo chỉ ñạo của Ủy 

ban nhân dân thành phố tại Thông báo số 91/TB-VP ngày 29 tháng 01 năm 2007 của 

Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố. 

ðiều 4. Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, 

Giám ñốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Giám ñốc Sở Giao thông - Công chính, Giám ñốc 

Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 2, Giám ñốc Công ty 

ðầu tư và Xây dựng Thanh niên Xung phong, Giám ñốc các Công ty TNHH một thành 

viên Xây dựng và Kinh doan nhà Phú Nhuận, Công ty Cổ phần Nghệ nhân Hàm Long, 

Công ty Cổ phần BOT cầu Phú Mỹ có trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 KT. CHỦ TỊCH 
 PHÓ CHỦ TỊCH 

 Nguyễn Hữu Tín 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 70/2007/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 5 năm 2007 

QUYẾT ðỊNH 
Về ban hành Quy ñịnh thành phần và quy chế hoạt ñộng  

của Hội ñồng kỷ luật cán bộ, công chức phường - xã, thị trấn 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 114/2003/Nð-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính 

phủ về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; 

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 291/TTr-SNV ngày 10 

tháng 4 năm 2007, 

 

QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh thành phần và quy 

chế hoạt ñộng của Hội ñồng kỷ luật cán bộ, công chức phường - xã, thị trấn thuộc 

thành phố Hồ Chí Minh. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.  

ðiều 3. Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, 

Giám ñốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

các quận, huyện, phường - xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 
 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
 CHỦ TỊCH 

  Lê Hoàng Quân 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

QUY ðỊNH 
Thành phần và quy chế hoạt ñộng của  

Hội ñồng kỷ luật cán bộ, công chức phường - xã, thị trấn 

(Kèm theo Quyết ñịnh số 70/2007/Qð-UBND 

ngày 10 tháng 5 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố) 

 

 

Chương I 

QUY ðỊNH CHUNG 

 

ðiều 1. Phạm vi và ñối tượng ñiều chỉnh  

1. Phạm vi ñiều chỉnh của Quy ñịnh này là quy ñịnh về việc thành lập Hội ñồng 

kỷ luật và quy chế hoạt ñộng của Hội ñồng kỷ luật cán bộ, công chức phường - xã, thị 

trấn thuộc thành phố. 

2. ðối tượng ñiều chỉnh của Quy ñịnh này là: 

a) Cán bộ chuyên trách phường - xã, thị trấn: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội ñồng 

nhân dân; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (gọi chung là cán bộ). 

b) Công chức phường - xã, thị trấn: Trưởng Công an (nơi chưa bố trí lực lượng 

Công an chính quy), Chỉ huy trưởng Quân sự, Văn phòng - Thống kê, ðịa chính - 

Xây dựng, Tài chính - Kế toán, Tư pháp - Hộ tịch, Văn hóa - Xã hội.  

Cán bộ, công chức trên bao gồm cán bộ, công chức ñược ñiều ñộng, luân chuyển 

về công tác tại phường - xã, thị trấn; cán bộ, công chức ñang nghỉ chế ñộ chờ làm thủ 

tục hưu trí; cán bộ, công chức sau khi ñiều ñộng công tác về các cơ quan, tổ chức, 

ñơn vị khác mới phát hiện vi phạm kỷ luật; trừ Trưởng Công an chính quy. 

3. ðối tượng không thuộc ñiều chỉnh của Quy ñịnh này là: 

a) Cán bộ chuyên trách phường - xã, thị trấn giữ các chức danh trong ðảng, Mặt 

trận, ðoàn thể, khi vi phạm kỷ luật thì xử lý theo quy ñịnh của pháp luật và ðiều lệ 

của tổ chức mà cán bộ là người giữ chức vụ trong tổ chức ñó. 

b) Cán bộ không chuyên trách phường - xã, thị trấn là những người làm việc 
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theo chế ñộ hợp ñồng, khi vi phạm kỷ luật thì xử lý theo quy ñịnh của Bộ Luật Lao 

ñộng và các văn bản hướng dẫn thực hiện. 

ðiều 2. Nguyên tắc xem xét xử lý kỷ luật cán bộ, công chức 

1. Khách quan, công bằng, nghiêm minh, ñúng thời hiệu quy ñịnh. 

Thời hiệu xử lý kỷ luật ñược tính từ khi cơ quan, tổ chức, ñơn vị có thẩm quyền 

xem xét, xử lý kỷ luật cán bộ, công chức xác ñịnh cán bộ, công chức có hành vi vi 

phạm kỷ luật cho ñến thời ñiểm Hội ñồng kỷ luật họp. 

2. Khi xử lý kỷ luật cán bộ, công chức phải thành lập Hội ñồng kỷ luật, trừ trường 

hợp cán bộ, công chức phạm tội bị Tòa án phạt tù mà không ñược hưởng án treo. 

3. Mỗi hành vi vi phạm chỉ bị xử lý một hình thức kỷ luật. Nếu cán bộ, công 

chức có nhiều hành vi vi phạm thì bị xử lý kỷ luật về từng hành vi và tổng hợp lại sẽ 

phải nhận hình thức kỷ luật cao hơn một mức so với hành vi vi phạm có hình thức kỷ 

luật cao nhất. 

4. Cấm mọi hành vi xâm phạm thân thể, danh dự, nhân phẩm của cán bộ, công 

chức trong quá trình xem xét, xử lý vi phạm; không áp dụng hình thức phạt tiền, cắt 

lương thay cho hình thức kỷ luật; không áp dụng hình thức buộc thôi việc ñối với cán 

bộ, công chức nữ khi ñang mang thai và cán bộ, công chức ñang nuôi con dưới 12 

tháng tuổi. 
 

Chương II 

HỘI ðỒNG KỶ LUẬT 
 
ðiều 3. Hội ñồng kỷ luật 

1. Hội ñồng kỷ luật do Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn thành lập, 

thực hiện nhiệm vụ xem xét, ñề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện áp dụng 

hình thức kỷ luật phù hợp với mức ñộ vi phạm của cán bộ, công chức. Hội ñồng kỷ 

luật hoạt ñộng theo các quy ñịnh tại Quy ñịnh này và tự giải tán sau khi hoàn thành 

nhiệm vụ. 

2. Thành phần của Hội ñồng kỷ luật, gồm có: 

a) Chủ tịch Hội ñồng là Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) Ủy ban nhân dân phường - 

xã, thị trấn; 

b) Một Ủy viên Hội ñồng là ñại diện Ban Chấp hành Công ñoàn cơ quan phường 

- xã, thị trấn; 
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c) Một Ủy viên Hội ñồng do cán bộ, công chức cơ quan cử ra tại cuộc họp kiểm 

ñiểm ñối với cán bộ, công chức sai phạm. 

3. Các thành phần ñược mời tham dự họp Hội ñồng kỷ luật: 

a) Hội ñồng kỷ luật có thể mời ñại diện của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - 

xã hội phường - xã, thị trấn tham gia họp xét kỷ luật cán bộ, công chức, bao gồm: 

ðảng ủy, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, ðoàn Thanh niên, Hội Liên 

hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh;  

b) Các thành phần dự họp Hội ñồng kỷ luật nêu trên ñược tham gia phát biểu ý 

kiến và ñề xuất mức kỷ luật nhưng không ñược quyền biểu quyết hình thức kỷ luật. 

4. Khi thành lập Hội ñồng kỷ luật không ñược cử người có quan hệ gia ñình với 

cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật tham gia thành viên Hội ñồng kỷ luật như: cha, mẹ 

ñẻ; cha, mẹ vợ (hoặc chồng); cha, mẹ nuôi của vợ hoặc chồng ñược pháp luật thừa 

nhận; vợ hoặc chồng; anh, chị, em ruột; anh, chị, em dâu (rể) ñược pháp luật thừa 

nhận; con ñẻ, con dâu, con rể, con nuôi ñược pháp luật thừa nhận.  

5. Trường hợp Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội ñồng nhân dân, Chủ tịch, Phó Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn vi phạm kỷ luật thì Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân quận, huyện quyết ñịnh thành lập Hội ñồng kỷ luật ñể xem xét xử lý. Trong 

trường hợp này, thành phần Hội ñồng kỷ luật bao gồm: 

a) Chủ tịch Hội ñồng là Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) Ủy ban nhân dân quận, 

huyện; 

b) Một ủy viên là ñại diện Quận, huyện ủy; 

c) Một ủy viên là ñại diện Ban Chấp hành Công ñoàn cơ quan phường - xã, thị trấn. 

ðiều 4. Nguyên tắc làm việc của Hội ñồng kỷ luật 

1. Hội ñồng kỷ luật làm việc khách quan, công khai, dân chủ, theo chế ñộ tập thể.  

2. Hội ñồng kỷ luật chỉ họp khi có ñầy ñủ các thành viên Hội ñồng. 

3. Hội ñồng kỷ luật kiến nghị áp dụng hình thức kỷ luật thực hiện bằng phiếu 

kín và theo nguyên tắc ña số. 

4. Biên bản cuộc họp do Thư ký Hội ñồng ghi chép và ñược Hội ñồng thông qua 

trước khi Chủ tịch Hội ñồng ký. 

ðiều 5. Trách nhiệm của các thành viên Hội ñồng kỷ luật 

1. Khi có cán bộ, công chức (theo khoản 2, ðiều 1, Quy ñịnh này) vi phạm kỷ 
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luật (sau ñây gọi là người vi phạm), Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn 

phải thành lập Hội ñồng kỷ luật phường - xã, thị trấn ñể xem xét, kiến nghị áp dụng 

hình thức kỷ luật ñối với người vi phạm. 

2. Trách nhiệm của Chủ tịch Hội ñồng:  

a) Yêu cầu người vi phạm làm bản kiểm ñiểm, tường trình nội dung sự việc, tự 

nhận xét về tính chất và mức ñộ sai phạm, nguyên nhân, phương hướng khắc phục 

(nếu có) và tự ñề xuất hình thức kỷ luật tương ứng ñối với hành vi vi phạm; 

b) Ra quyết ñịnh thành lập Hội ñồng kỷ luật cơ quan; chỉ ñịnh Thư ký Hội ñồng 

kỷ luật; 

c) Phân công Thư ký Hội ñồng thu thập hồ sơ tài liệu có liên quan ñến sai phạm 

của cán bộ, công chức; 

d) Nghiên cứu hồ sơ, xem xét sự việc; liên hệ với các cơ quan chức năng ñiều 

tra, thanh tra, kiểm tra, nắm chắc sự việc ñể ñưa ra Hội ñồng kỷ luật; 

ñ) Quyết ñịnh ngày họp và tổ chức việc họp Hội ñồng kỷ luật theo quy ñịnh tại 

Quy chế này. 

3. Trong thời gian ñang bị xem xét xử lý kỷ luật, nếu nhận thấy người vi phạm 

có thể gây khó khăn cho việc xác minh hoặc tiếp tục có hành vi vi phạm, Chủ tịch 

Hội ñồng kỷ luật có thể ñề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện tạm ñình chỉ 

công tác ñối với người vi phạm. Thời hạn tạm ñình chỉ công tác không quá 15 ngày, 

trường hợp ñặc biệt có thể kéo dài nhưng không quá 3 tháng. 

4. Các thành viên Hội ñồng: Nắm vững các quy ñịnh pháp luật về xử lý kỷ luật 

cán bộ, công chức và cán bộ, công chức phường - xã, thị trấn; tìm hiểu sự việc sai 

phạm của người vi phạm; phân tích nguyên nhân chủ quan, khách quan, tính chất, 

mức ñộ, hậu quả về tinh thần, vật chất (nếu có) và kiến nghị hình thức kỷ luật ñối với 

người vi phạm. 

5. Thư ký Hội ñồng kỷ luật có nhiệm vụ chuẩn bị tài liệu, hồ sơ liên quan sự 

việc, nghiên cứu nắm chắc sự việc và trình ra Hội ñồng theo trình tự quy ñịnh tại 

khoản 3, ðiều 6, Quy ñịnh này; chịu trách nhiệm ghi biên bản cuộc họp của Hội ñồng 

và hoàn chỉnh hồ sơ trình Chủ tịch Hội ñồng ký ñề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

quận, huyện xem xét, quyết ñịnh kỷ luật.  

ðiều 6. Quy trình xem xét xử lý kỷ luật 

1. Cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật phải làm bản kiểm ñiểm và tự nhận hình 
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thức kỷ luật. Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn có trách nhịêm tổ chức ñể 

người vi phạm kiểm ñiểm trước tập thể cơ quan và lấy ý kiến về kiến nghị hình thức kỷ 

luật ñối với người vi phạm. Trường hợp người vi phạm kỷ luật sau khi ñã ñược yêu cầu 

hai lần mà vẫn không chịu viết bản kiểm ñiểm thì cơ quan vẫn tiến hành họp, góp ý 

kiến về sai phạm và kiến nghị hình thức kỷ luật ñối với người vi phạm. 

2. Người vi phạm kỷ luật ñược Hội ñồng kỷ luật gửi giấy báo triệu tập trước khi 

họp 5 ngày làm việc. Khi họp Hội ñồng kỷ luật phải có mặt của người vi phạm. Nếu 

người vi phạm vắng mặt phải có lý do chính ñáng và phải có ñơn xin vắng mặt gửi 

cho Hội ñồng kỷ luật ít nhất trước một ngày. Trường hợp ñã gửi giấy triệu tập hai lần 

mà người vi phạm ñều vắng mặt không có lý do chính ñáng thì Hội ñồng kỷ luật vẫn 

họp xem xét và kiến nghị hình thức kỷ luật. 

3. Hồ sơ trình Hội ñồng kỷ luật gồm: 

a) Bản tự kiểm ñiểm của người vi phạm kỷ luật; 

b) Biên bản họp kiểm ñiểm của cơ quan (có kiến nghị hình thức kỷ luật); 

c) Trích ngang sơ yếu lý lịch của người vi phạm; 

d) Các tài liệu, hồ sơ có liên quan ñến việc vi phạm kỷ luật (ñơn tố cáo, khiếu 

nại; bản tường trình của người vi phạm hoặc của những người liên quan; văn bản kết 

luận của cơ quan ñiều tra, xử lý…). 

4. Các hình thức kỷ luật áp dụng cho người vi phạm ñược quy ñịnh tại khoản 1, 

khoản 2, ðiều 39 - Pháp lệnh Cán bộ, công chức năm 2003. 

ðiều 7. Trình tự cuộc họp Hội ñồng kỷ luật 

1. Chủ tịch Hội ñồng tuyên bố lý do, giới thiệu thành viên tham dự; 

2. Thư ký Hội ñồng trình bày trích ngang sơ yếu lý lịch, hồ sơ và các tài liệu có 

liên quan; 

3. Người vi phạm ñọc bản kiểm ñiểm. Trường hợp người vi phạm vắng mặt thì 

Thư ký Hội ñồng ñọc giúp bản kiểm ñiểm; 

4. Thư ký Hội ñồng ñọc biên bản cuộc họp kiểm ñiểm người vi phạm của cơ 

quan; 

5. Các thành viên Hội ñồng và các ñại biểu tham dự họp phát biểu ý kiến; 

6. Người vi phạm kỷ luật phát biểu ý kiến về hình thức kỷ luật của mình trước 

khi Hội ñồng kỷ luật bỏ phiếu kín ñể kiến nghị hình thức kỷ luật; 
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7. Kết quả kiến nghị hình thức kỷ luật của Hội ñồng ñược thông báo công khai 

tại cuộc họp Hội ñồng kỷ luật. 

ðiều 8. Các trường hợp xem xét ñể tăng nặng hoặc giảm nhẹ hình thức kỷ luật 

1. Khi xem xét hình thức kỷ luât, Hội ñồng kỷ luật có thể áp dụng hình thức kỷ 

luật cao hơn một mức ñối với người vi phạm trong các trường hợp sau: 

a) Trong thời gian ñang bị thi hành kỷ luật lại tiếp tục có hành vi vi phạm kỷ luật; 

b) Vi phạm kỷ luật nhiều lần trong vòng một năm hoặc có tính hệ thống; 

c) Có hành vi cố tình che giấu hoặc gây cản trở trong quá trình xem xét xử lý kỷ 

luật. 

2. Khi xem xét hình thức kỷ luật, Hội ñồng kỷ luật có thể áp dụng hình thức kỷ 

luật thấp hơn một mức ñối với người vi phạm trong các trường hợp sau: 

a) ðã ñạt nhiều thành tích trong quá trình công tác (chiến sĩ thi ñua, khen thưởng 

cấp quận, huyện trở lên); 

b) Có thái ñộ thành khẩn và ñã cố gắng giải quyết, khắc phục các hậu quả do 

mình gây ra. 

ðiều 9. Giải quyết những vướng mắc phát sinh  

1. Trong quá trình trao ñổi, thảo luận Hội ñồng có quyền yêu cầu Thư ký báo 

cáo, giải trình những vấn ñề chưa rõ liên quan ñến sai phạm của cán bộ, công chức. 

2. Chủ tịch Hội ñồng có thể quyết ñịnh việc dừng cuộc họp trong trường hợp 

còn có những vấn ñề chưa rõ cần phải thẩm tra, xác minh thêm. 

3. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình Chủ tịch Hội ñồng có trách 

nhiệm bổ sung hoặc xác minh làm rõ những vấn ñề mà Hội ñồng ñã nêu ra ñể trình 

Hội ñồng xem xét quyết ñịnh trong phiên họp tiếp theo. 

ðiều 10. Thủ tục sau cuộc họp Hội ñồng kỷ luật  

1. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ khi kết thúc cuộc họp, Hội ñồng kỷ luật 

phải có văn bản ñề nghị xử lý kỷ luật (kèm theo biên bản, các hồ sơ, tài liệu liên 

quan) gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện xem xét, quyết ñịnh kỷ luật.  

2. Trong trường hợp kiến nghị của Hội ñồng kỷ luật khác với ý kiến của Chỉ huy 

trưởng Quân sự quận, huyện (ñối với Chỉ huy trưởng Quân sự phường - xã, thị trấn) 

hoặc người ra quyết ñịnh thì Hội ñồng kỷ luật phải họp lại ñể trao ñổi, thảo luận về ý 

kiến ñó (Biên bản cuộc họp ñược gửi cho cơ quan có liên quan và người ra quyết 
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ñịnh). Nếu sau khi trao ñổi, thảo luận vẫn không thống nhất thì người ra quyết ñịnh 

có quyền quyết ñịnh và chịu trách nhiệm về quyết ñịnh xử lý của mình. 

 

Chương III 

ðIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 

ðiều 11. Quy ñịnh này thực hiện thống nhất ñối với phường - xã, thị trấn thuộc 

thành phố. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, Ủy ban nhân dân quận, 

huyện báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố (thông qua Sở Nội vụ) ñể xem xét, bổ 

sung, sửa ñổi cho phù hợp./.  

 
                     TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
 CHỦ TỊCH 

 Lê Hoàng Quân 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 71/2007/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 5 năm 2007 

QUYẾT ðỊNH 
Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của ấp, tổ nhân dân 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 79/2003/Nð-CP ngày 07 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ 
về ban hành Quy chế dân chủ cơ sở;  

Căn cứ Quyết ñịnh số 13/2002/Qð-BNV ngày 06 tháng 12 năm 2002 của Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ về tổ chức và hoạt ñộng của thôn và tổ dân phố; Thông tư liên tịch 
số 01/2005/TTLT/BTT.UBTWMTTQVN-BNV ngày 12 tháng 5 năm 2005 của Ban 
Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Nội vụ về hướng 
dẫn quy trình bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố; 

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 291/TTr-SNV ngày 10 tháng 
4 năm 2007, 

 

QUYẾT ðỊNH: 
 
ðiều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy chế tổ chức và hoạt ñộng 

của ấp, tổ nhân dân thuộc xã trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.  

ðiều 3. Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám 
ñốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 
huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
 CHỦ TỊCH 

 Lê Hoàng Quân 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

QUY CHẾ 
Tổ chức và hoạt ñộng của ấp, tổ nhân dân 

(Kèm theo Quyết ñịnh số 71/2007/Qð-UBND 

ngày 10 tháng 5 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố) 

  

   

Chương I 

NHỮNG QUY ðỊNH CHUNG 

 

ðiều 1. Ấp không phải là một cấp hành chính mà là một tổ chức tự quản của 

cộng ñồng dân cư ở nông thôn, ñược hình thành trên cơ sở vị trí ñịa lý, ñịa bàn và dân 

số theo quy ñịnh. Ấp chịu sự quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân xã;  

Ấp là nơi cộng ñồng dân cư tham gia bàn bạc dân chủ một cách trực tiếp và rộng 

rãi các hoạt ñộng tự quản trong nội bộ cộng ñồng dân cư: ñoàn kết tương trợ, giúp ñỡ 

nhau trong sản xuất và ñời sống; giữ gìn trật tự an toàn xã hội và vệ sinh môi trường; 

giữ gìn, phát huy truyền thống tốt ñẹp và thuần phong mỹ tục của cộng ñồng, bài trừ 

hủ tục lạc hậu, mê tín dị ñoan và tệ nạn xã hội, phát triển nông thôn mới giàu ñẹp, 

văn minh; xây dựng quy ước cộng ñồng và thực hiện tốt chủ trương của ðảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ Ủy ban nhân dân xã giao. 

ðiều 2. Ấp có Trưởng ấp và một Phó ấp. Trưởng ấp do nhân dân trong ấp trực 

tiếp bầu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ra quyết ñịnh công nhận. Trưởng ấp là người 

ñại diện cho nhân dân và chính quyền xã ñể thực hiện một số nhiệm vụ tại ấp. Trưởng 

ấp, Phó ấp chịu sự quản lý và chỉ ñạo của Ủy ban nhân dân xã, sự lãnh ñạo của Cấp 

ủy ðảng ở ấp; phối hợp chặt chẽ với Trưởng Ban công tác Mặt trận, các ñoàn thể và 

các hội quần chúng trong quá trình triển khai thực hiện công tác; 

Phó ấp do Trưởng ấp ñề nghị sau khi thống nhất với Trưởng Ban công tác Mặt 

trận ấp, Ủy ban nhân dân xã ra quyết ñịnh công nhận; là người giúp Trưởng ấp, thay 

mặt Trưởng ấp chủ trì các buổi họp dân khi Trưởng ấp vắng và thực hiện các nhiệm 

vụ do Trưởng ấp giao. 

Nhiệm kỳ của Trưởng ấp, Phó ấp là hai năm rưỡi. Trong trường hợp thành lập 
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ấp mới hoặc khuyết Trưởng ấp thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã chỉ ñịnh Trưởng ấp 

lâm thời hoạt ñộng cho ñến khi bầu ñược Trưởng ấp mới. 

Ðiều 3. Tổ nhân dân là hình thức tổ chức tập hợp một số hộ dân cư ngụ gần 

nhau trong ấp nhằm cùng nhau bàn bạc, thỏa thuận ñể giải quyết các công việc trong 

nội bộ của tổ, thực hiện các nhiệm vụ của ấp giao. Tổ nhân dân có từ 30 hộ dân trở 

lên. Việc thành lập tổ nhân dân do Trưởng ấp ñề nghị trên cơ sở tình hình phát triển 

của ấp, ñịa bàn quản lý và số hộ dân, Ủy ban nhân dân xã thẩm ñịnh trình Hội ñồng 

nhân dân xã thông qua và trình Ủy ban nhân dân huyện xem xét quyết ñịnh. 

Tổ nhân dân có Tổ trưởng và một Tổ phó, do nhân dân trong tổ thống nhất ñề 

cử, Trưởng ấp ñề nghị Ủy ban nhân dân xã quyết ñịnh công nhận. Nhiệm kỳ Tổ 

trưởng, Tổ phó tổ nhân dân là một năm.  

ðiều 4. Quan hệ giữa Trưởng ấp, Phó ấp với Tổ trưởng, Tổ phó tổ nhân dân là 

mối quan hệ hướng dẫn và chịu sự hướng dẫn. Trưởng ấp có trách nhiệm giúp ñỡ, 

hướng dẫn Tổ trưởng, Tổ phó tổ nhân dân hoàn thành nhiệm vụ.  

  

Chương II 

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ðỘNG CỦA ẤP 

 

ðiều 5. Thành lập ấp (bao gồm cả việc chia tách, sáp nhập) 

1. Chỉ thành lập ấp mới khi có sự ñiều chỉnh ñịa giới hành chính của xã có liên 

quan ñến ấp và ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt. Quy mô ấp ñược thành lập mới có 

trên 300 hộ dân. 

2. Quy trình và hồ sơ thành lập ấp: 

a) Ủy ban nhân dân xã xây dựng phương án thành lập ấp, nội dung chủ yếu gồm: 

Sự cần thiết phải thành lập ấp; 

Tên ấp; 

Vị trí ñịa lý của ấp; 

Dân số (số hộ, số nhân khẩu); 

Diện tích ấp (ñơn vị ha). 

b) Lấy ý kiến toàn thể cử tri hoặc chủ hộ hay cử tri ñại diện hộ trong khu vực về 

phương án thành lập ấp; tổng hợp ý kiến thành văn bản, trong ñó nêu rõ tổng số cử 

tri, số hộ, số cử tri ñược lấy ý kiến, số cử tri ñồng ý, số cử tri không ñồng ý. Hình 
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thức lấy ý kiến có thể thông qua cuộc họp cử tri hoặc chủ hộ; phát phiếu lấy ý kiến 

từng hộ gia ñình; 

c) Nếu có trên 50% ý kiến ñồng ý, Ủy ban nhân dân xã hoàn chỉnh phương án 

trình Hội ñồng nhân dân xã thông qua; 

d) Sau khi có nghị quyết của Hội ñồng nhân dân xã, Ủy ban nhân dân xã hoàn 

chỉnh hồ sơ trình Ủy ban nhân dân huyện xem xét. Ủy ban nhân dân huyện có trách 

nhiệm thẩm ñịnh phương án, hồ sơ và gửi về Sở Nội vụ thành phố. 

3. Hồ sơ thành lập ấp bao gồm: 

a) Tờ trình của Ủy ban nhân dân xã trình Hội ñồng nhân dân xã; 

b) Phương án thành lập ấp; 

c) Biên bản lấy ý kiến cử tri; 

d) Nghị quyết của Hội ñồng nhân dân xã; 

ñ) Tờ trình của Ủy ban nhân dân xã trình Ủy ban nhân dân huyện; 

e) Biên bản thẩm ñịnh của huyện; 

g) Tờ trình của Ủy ban nhân dân huyện trình Ủy ban nhân dân thành phố. 

4. Sở Nội vụ là cơ quan có trách nhiệm xem xét thẩm ñịnh hồ sơ trình Ủy ban 

nhân dân thành phố quyết ñịnh ñối với các trường hợp xin thành lập, chia tách, sáp 

nhập ấp thuộc các xã trong toàn thành phố. 

 

Chương III 

TIÊU CHUẨN, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA 

 TRƯỞNG ẤP, PHÓ ẤP 

 

ðiều 6. Tiêu chuẩn Trưởng ấp, Phó ấp 

Trưởng ấp, Phó ấp là người có ñầy ñủ quyền công dân, ñủ 21 tuổi trở lên, có hộ 

khẩu và cư trú thường xuyên tại ấp, có sức khỏe, nhiệt tình và có trách nhiệm trong 

công tác; ñạo ñức, tư cách tốt, ñược nhân dân tín nhiệm, bản thân và gia ñình gương 

mẫu; có năng lực và phương pháp tổ chức, vận ñộng nhân dân thực hiện tốt các công 

việc ñược giao. 

ðiều 7. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng ấp 

1. Triệu tập và chủ trì hội nghị ấp. 
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2. Tổ chức thực hiện các quyết ñịnh của ấp. 

3. Tổ chức nhân dân thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. 

4. Tổ chức xây dựng và thực hiện Quy ước cộng ñồng dân cư ấp. 

5. Bảo ñảm ñoàn kết, giữ gìn trật tự an toàn trong ấp. 

6. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân xã giao. 

7. Tập hợp, phản ánh và ñề nghị Chính quyền xã giải quyết những nguyện vọng 

chính ñáng của nhân dân. 

8. Trên cơ sở Nghị quyết của hội nghị nhân dân ấp, ký hợp ñồng dịch vụ phục 

vụ sản xuất và xây dựng cơ sở hạ tầng của ấp theo quy ñịnh. 

9. ðược Ủy ban nhân dân xã mời dự họp về các vấn ñề có liên quan, hàng tháng 

báo cáo kết quả công tác với Ủy ban nhân dân xã; 6 tháng, cuối năm phải báo cáo 

công tác và tự phê bình trước Hội nghị nhân dân ấp. 

10. ðược Ủy ban nhân dân xã cấp sổ ghi chép, theo dõi các nội dung: 

a) Sổ ghi chép biên bản cuộc họp; 

b) Sổ ghi chép tình hình các hộ dân trong ấp; 

c) Sổ ghi chép thu - chi các khoản ñóng góp của nhân dân. 

Khi thay ñổi Trưởng ấp, người cũ phải bàn giao tất cả sổ sách, công việc ñang 

làm cho người mới và phải lập thành biên bản, có sự chứng kiến của ñại diện Ban 

công tác Mặt trận ấp. 

ðiều 8. Lề lối làm việc của Trưởng ấp, Phó ấp 

Trưởng ấp thường xuyên liên hệ với thành viên Ủy ban nhân dân phụ trách ấp 

ñể nắm tình hình, tiếp thu chương trình công tác có liên quan ñến ấp ñể triển khai 

thực hiện. ðịnh kỳ hàng tháng, Trưởng ấp báo cáo tình hình ấp với Ủy ban nhân dân 

xã và ñề ra phương hướng nhiệm vụ tháng tới trên cơ sở hướng dẫn của Ủy ban 

nhân dân xã;  

Trưởng ấp, Phó ấp thường xuyên liên hệ với Ban công tác Mặt trận, các ñoàn thể 

ấp ñể phối hợp trao ñổi, góp ý giải quyết công việc tại chỗ theo yêu cầu của nhân dân 

và triển khai thực hiện công việc do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã giao. 

ðiều 9. Quyền lợi, khen thưởng, kỷ luật 

1. Trưởng ấp, Phó ấp ñược mời dự các lớp tập huấn về nghiệp vụ công tác, ñược 
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hưởng phụ cấp hàng tháng theo quy ñịnh của Ủy ban nhân dân thành phố, mức phụ 

cấp cụ thể do Ủy ban nhân dân xã bàn với các tổ chức liên quan ở xã quyết ñịnh.  

2. Trưởng ấp, Phó ấp ñược khen thưởng khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân xã xem xét quyết ñịnh hình thức khen thưởng hoặc ñề nghị cấp 

trên khen thưởng. 

3. Trưởng ấp, Phó ấp không hoàn thành nhiệm vụ, có sai phạm, không ñược 

nhân dân tín nhiệm thì tùy mức ñộ sai phạm sẽ bị phê bình, cảnh cáo, tạm ñình chỉ 

cho thôi chức hoặc bãi nhiệm; Ban công tác Mặt trận ñề nghị ñưa Trưởng ấp có sai 

phạm ra hội nghị nhân dân xem xét bãi nhiệm khi cần thiết. Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân xã xem xét quyết ñịnh hình thức kỷ luật phê bình, cảnh cáo, tạm ñình chỉ cho thôi 

chức ñối với Trưởng ấp, Phó ấp.   

4. Trường hợp vì lý do chính ñáng không thể tiếp tục làm nhiệm vụ, Trưởng ấp, 

Phó ấp có ñơn gửi Ban công tác Mặt trận ấp và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã; 

Ban công tác Mặt trận ấp họp xem xét, thống nhất cho thôi làm nhiệm vụ và làm 

văn bản kèm biên bản họp gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã. Trong vòng 5 ngày làm 

việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã xem xét quyết ñịnh cho thôi làm nhiệm vụ Trưởng 

ấp, Phó ấp. 

 

Chương IV 

SINH HOẠT ẤP, HỘI NGHỊ NHÂN DÂN,  

BẦU CỬ, BÃI NHIỆM TRƯỞNG ẤP  

 

ðiều 10. Sinh hoạt ấp 

1. Trưởng ấp tổ chức buổi sinh hoạt ấp mỗi tháng một lần. Trường hợp họp ñột 

xuất, Trưởng ấp phải thông qua Ủy ban nhân dân xã. Buổi họp do Trưởng ấp (hoặc 

Phó ấp) chủ trì, cử thư ký ghi biên bản. Trước khi sinh hoạt ấp, Ủy ban nhân dân xã 

hướng dẫn nội dung, ñề ra những trọng tâm công tác trong thời gian tới. 

2. Thành phần tham dự buổi sinh hoạt ấp gồm ñại diện Ban công tác Mặt trận, 

các ñoàn thể của ấp và Tổ trưởng, Tổ phó tổ nhân dân; mời ñại diện Cấp ủy ấp tham 

dự buổi sinh hoạt. 

3. Nội dung buổi sinh hoạt: 

a) Người chủ trì báo cáo tình hình trật tự - an ninh, vệ sinh, môi trường, việc 

chấp hành chính sách, nếp sống văn hóa, tình hình ñoàn kết, tương trợ trong ấp; tiến 
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ñộ và kết quả thực hiện nhiệm vụ của ấp; ñôn ñốc, nhắc nhở về việc thực hiện nhiệm 

vụ; phổ biến chủ trương công tác tháng tới của xã có liên quan ñến ấp; 

b) Bàn bạc việc thực hiện các công việc gắn với cuộc sống hàng ngày mà nhân 

dân trong ấp quan tâm về sản xuất, sinh hoạt; cách giúp ñỡ ñối với những trường hợp 

khó khăn trong cộng ñồng dân cư, nhất là những gia ñình chính sách, neo ñơn; các ý 

kiến ñề xuất ñối với Chính quyền; 

c) Nghe ý kiến của ñại biểu góp ý kiến, phê bình hoạt ñộng của Trưởng ấp, Phó 

ấp, các cán bộ, công chức xã; 

d) Biên bản cuộc họp ñược gửi ñến Ủy ban nhân dân xã sau một ngày.  

ðiều 11. Hội nghị nhân dân 

1. Hội nghị nhân dân ấp ñược tổ chức mỗi năm hai lần, khi cần có thể họp bất 

thường. Thành phần cử tri dự hội nghị là toàn thể cử tri, chủ hộ hoặc cử tri ñại diện 

hộ. Hội nghị do Trưởng ấp triệu tập và chủ trì. Hội nghị ñược tiến hành khi có 70% 

số người ñược triệu tập trở lên tham dự. Nghị quyết của hội nghị có giá trị khi ñược 

quá nửa số người tham dự tán thành và không trái pháp luật. 

2. Nội dung hội nghị: 

a) Thảo luận và quyết ñịnh các công việc tự quản của ấp về sản xuất, xây dựng 

cơ sở hạ tầng, giải quyết việc làm, xóa ñói giảm nghèo, ñoàn kết tương trợ nhau trong 

sản xuất và ñời sống, những vấn ñề về văn hóa, xã hội và vệ sinh môi trường, an 

ninh, trật tự an toàn xã hội phù hợp với pháp luật;   

b) Bàn biện pháp thực hiện nghị quyết Hội ñồng nhân dân xã, các quyết ñịnh của 

Ủy ban nhân dân xã, nghĩa vụ công dân và nhiệm vụ do xã giao;  

c) Thảo luận, góp ý kiến về kết quả công tác và tự phê bình của Trưởng ấp, các 

chức danh lãnh ñạo xã;  

d) Bầu, bãi nhiệm Trưởng ấp; 

ñ) Xây dựng Quy ước cộng ñồng; cử các ban, nhóm tự quản, Ủy viên Thanh tra 

nhân dân xã.  

ðiều 12. Xây dựng và thực hiện Quy ước cộng ñồng  

1. Quy ước cộng ñồng do nhân dân trong ấp xây dựng. Trưởng ấp căn cứ hướng 

dẫn của Ủy ban nhân dân xã ñể dự thảo quy ước của ấp, lấy ý kiến góp ý rộng rãi của 

các tổ chức ở ấp, các hộ dân trong ấp trước khi tổng hợp thông qua trong Hội nghị 

nhân dân ấp.  
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2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã sau khi thống nhất với Chủ tịch Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc và Chủ tịch Hội ñồng nhân dân xã, ñề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện 

phê duyệt. 

3. Nhân dân trong ấp có trách nhiệm cùng nhau thực hiện tốt Quy ước cộng 

ñồng. Trưởng ấp, Tổ trưởng tổ nhân dân có trách nhiệm theo dõi việc thực hiện, hàng 

tháng kiểm ñiểm những việc làm ñược, chưa làm ñược, những hộ, cá nhân làm tốt 

hoặc chưa tốt ñể nêu gương, biểu dương hoặc nhắc nhở, làm cơ sở bình xét gia ñình 

văn hóa hoặc ñề nghị Ủy ban nhân dân xã khen thưởng vào các dịp thích hợp.  

Ðiều 13. Quy trình bầu cử Trưởng ấp 

1. Toàn thể cử tri trong ấp hoặc chủ hộ hay cử tri ñại diện hộ tham gia bầu cử 

trực tiếp Trưởng ấp theo hình thức bỏ phiếu kín hoặc giơ tay. Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân xã quyết ñịnh ngày tổ chức bầu cử Trưởng ấp và ra quyết ñịnh thành lập Tổ bầu 

cử trước 30 ngày. 

2. Ủy ban nhân dân xã có trách nhiệm chỉ ñạo, hướng dẫn nghiệp vụ bầu cử, bảo 

ñảm kinh phí và tổ chức tốt Hội nghị nhân dân ñể bầu cử Trưởng ấp. 

3. Giới thiệu nhân sự: 

a) Căn cứ vào tiêu chuẩn Trưởng ấp, sự lãnh ñạo của Cấp ủy ở ấp, Trưởng Ban 

công tác Mặt trận ấp phối hợp với các ñoàn thể thành viên ở ấp dự kiến giới thiệu 

người ra ứng cử. Số lượng người ứng cử phải nhiều hơn số lượng người ñược bầu cử; 

b) Tổ chức họp cử tri hoặc chủ hộ hay cử tri ñại diện hộ trong ấp ñể thảo luận 

danh sách những người ñược giới thiệu ứng cử, ñối chiếu với tiêu chuẩn Trưởng ấp 

ñể bày tỏ sự thống nhất hoặc không thống nhất những người ứng cử; giới thiệu người 

khác tham gia ứng cử hoặc tự ứng cử; 

c) Căn cứ danh sách ứng cử tại cuộc họp cử tri, Trưởng Ban công tác Mặt trận tổ 

chức cuộc họp các tổ chức thành viên, mời ñại diện Cấp ủy ấp dự ñể thảo luận và ấn 

ñịnh danh sách ứng cử viên chính thức. Danh sách ñể bầu cử Trưởng ấp phải dư ít 

nhất một người. 

4. Tổ bầu cử: 

Tổ bầu cử không quá 7 thành viên, do Trưởng Ban công tác Mặt trận làm Tổ 

trưởng, các thành viên gồm ñại diện các ñoàn thể ở ấp. Tổ bầu cử có nhiệm vụ: 

a) Lập và công bố danh sách cử tri tham gia bầu cử Trưởng ấp; 

b) Công bố danh sách ứng cử viên; 
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c) Tổ chức hội nghị bầu cử Trưởng ấp; 

d) Công bố kết quả bầu cử; 

ñ) Báo cáo kết quả hội nghị bầu cử Trưởng ấp và nộp tài liệu bầu cử cho Ủy ban 

nhân dân xã. 

5. Kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử: 

a) Trước khi bỏ phiếu, hội nghị bầu cử Ban kiểm phiếu do Tổ bầu cử giới thiệu 

và ñược ña số cử tri ñồng ý; 

b) Kiểm phiếu: Việc kiểm phiếu ñược tiến hành ngay sau khi bỏ phiếu và lập 

biên bản kiểm phiếu, bàn giao biên bản và phiếu bầu cử ñược niêm phong cho Tổ 

trưởng Tổ bầu cử; 

c) Tổ trưởng Tổ bầu cử công bố kết quả bầu cử cho từng người và người trúng 

cử Trưởng ấp. Người trúng cử Trưởng ấp là người có số phiếu cao nhất và phải ñạt 

trên 50% số phiếu bầu cử hợp lệ. Kết quả bầu cử chỉ có giá trị khi có ít nhất 50% số 

cử tri trong danh sách tham gia bỏ phiếu.  

6. Căn cứ kết quả bầu cử Trưởng ấp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã xem xét, ra 

quyết ñịnh công nhận người trúng cử Trưởng ấp. Trưởng ấp chính thức hoạt ñộng khi 

có quyết ñịnh của Ủy ban nhân dân xã. 

Trường hợp số cử tri tham gia bỏ phiếu dưới 50% và trong trường hợp có vi phạm 

các quy ñịnh tại khoản 5, ðiều này thì phải tổ chức bầu cử lại. Ngày tổ chức bầu cử lại 

do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã quyết ñịnh. Trường hợp bầu cử lại lần thứ 2 cũng 

không ñạt thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã chỉ ñịnh Trưởng ấp lâm thời trong số những 

người ứng cử chính thức ñể hoạt ñộng cho ñến khi bầu cử ñược Trưởng ấp mới. 

7. Kinh phí bầu cử do ngân sách xã cấp.  

ðiều 14. Bãi nhiệm Trưởng ấp 

1. Trưởng ấp khi không còn ñược nhân dân tín nhiệm, không hoàn thành nhiệm 

vụ, vi phạm quyền làm chủ của nhân dân, tham nhũng, lãng phí, không phục tùng sự 

chỉ ñạo ñiều hành của Ủy ban nhân dân xã, vi phạm pháp luật và các quy ñịnh của 

cấp trên thì có thể bị bãi nhiệm. 

2. Trình tự, thủ tục bãi nhiệm: 

a) Trưởng ấp làm bản tự kiểm ñiểm nêu rõ khuyết ñiểm, nguyên nhân và tự 

nhận hình thức kỷ luật, gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã và Trưởng Ban công tác 

Mặt trận ấp;  
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b) Ban công tác Mặt trận ấp bỏ phiếu tín nhiệm Trưởng ấp. Nếu phiếu tín nhiệm 

dưới 50% thì Ban công tác Mặt trận ấp làm văn bản kèm biên bản bỏ phiếu tín nhiệm 

gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã ñề nghị tổ 

chức Hội nghị cử tri xem xét, bãi nhiệm Trưởng ấp; 

c) Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã xem xét, ra quyết ñịnh tổ chức ngày bỏ phiếu 

bãi nhiệm Trưởng ấp và thành lập Ban tổ chức bãi nhiệm do Trưởng ban công tác 

Mặt trận ấp làm Trưởng ban. Thành phần và nhiệm vụ của Ban tổ chức bãi nhiệm áp 

dụng như thành phần và nhiệm vụ của Tổ bầu cử Trưởng ấp; 

d) Việc bãi nhiệm Trưởng ấp bằng hình thức bỏ phiếu kín. Phiếu phải ghi rõ họ 

tên Trưởng ấp và ñóng dấu treo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã. Cử tri ñồng ý bãi 

nhiệm Trưởng ấp thì gạch ngang họ tên trong danh sách. Kết quả bãi nhiệm có giá trị 

khi có hơn 50% phiếu hợp lệ ñồng ý bãi nhiệm; 

ñ) Trong thời gian 5 ngày kể từ ngày nhận ñược báo cáo kết quả của Ban tổ chức 

bãi nhiệm và biên bản kiểm phiếu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã phải ra quyết ñịnh 

công nhận kết quả bỏ phiếu bãi nhiệm Trưởng ấp; 

e) Việc bầu Trưởng ấp mới phải ñược tiến hành trong thời hạn 30 ngày kể từ 

ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ra quyết ñịnh công nhận kết quả bãi nhiệm. 

 

Chương V 

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ðỘNG CỦA TỔ NHÂN DÂN 
 

ðiều 15. Thành lập tổ nhân dân  

Việc thành lập (bao gồm cả việc chia tách, sáp nhập) tổ nhân dân thực hiện 

tương tự như khoản 2, khoản 3, ðiều 5 Quy chế này và do Ủy ban nhân dân huyện 

xem xét, quyết ñịnh. 

ðiều 16. Sinh hoạt tổ nhân dân 

Tổ nhân dân sinh hoạt mỗi tháng một lần. Buổi sinh hoạt do Tổ trưởng (hoặc Tổ 

phó) chủ trì, cử thư ký ghi biên bản. Thành phần tham dự gồm chủ hộ (hoặc ñại diện 

hộ dân) trong tổ. 

Nội dung sinh hoạt gồm: Thảo luận và thống nhất thực hiện những biện pháp 

phát triển sản xuất, ñảm bảo ñoàn kết, giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, xây 

dựng cuộc sống văn minh, văn hóa ở tổ nhằm thực hiện tốt chủ trương của ðảng, 

pháp luật Nhà nước, nhiệm vụ do Trưởng ấp giao, ñồng thời kiến nghị, ñề xuất lên ấp 

những nguyện vọng và quyền lợi chính ñáng của nhân dân trong tổ.  
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Biên bản cuộc họp tổ nhân dân ñược gửi ñến Trưởng ấp sau một ngày.  

ðiều 17. Quyền lợi, trách nhiệm của Tổ trưởng, Tổ phó 

1. Tổ trưởng, Tổ phó tổ nhân dân ñược dự các lớp tập huấn, bồi dưỡng về 

nghiệp vụ công tác và ñược hưởng phụ cấp theo quy ñịnh của Ủy ban nhân dân 

thành phố.  

2. Tổ nhân dân ñược Ủy ban nhân dân xã cấp phát sổ ghi chép theo dõi các nội 

dung:   

a) Biên bản các cuộc họp tổ; 

b) Danh sách các hộ dân trong tổ; 

c) Thu, chi các khoản ñóng góp của nhân dân. 

Khi có thay ñổi Tổ trưởng tổ nhân dân, thì người cũ phải bàn giao tất cả sổ sách, 

tài chính cho người mới và phải lập biên bản có sự chứng kiến của Trưởng ấp.  

3. Tổ trưởng, Tổ phó tổ nhân dân làm việc thông qua mối quan hệ trực tiếp với 

hộ dân, thường xuyên quan hệ với Trưởng ấp ñể kịp thời nắm bắt tình hình và giải 

quyết công việc trong tổ một cách nhanh chóng, ñịnh kỳ hàng tháng dự sinh hoạt ấp 

ñể báo cáo tình hình trong tổ và tiếp thu các công việc của Trưởng ấp giao. 

4. Tổ trưởng, Tổ phó tổ nhân dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ñược biểu 

dương khen thưởng. Trưởng ấp ñề nghị Ủy ban nhân dân xã xem xét, khen thưởng Tổ 

trưởng, Tổ phó tổ nhân dân. 

5. Tổ trưởng, Tổ phó tổ nhân dân không hoàn thành nhiệm vụ, có sai phạm hoặc 

không ñược nhân dân tín nhiệm thì tùy mức ñộ sai phạm sẽ bị xử lý theo quy ñịnh. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã xem xét, phê bình, tạm ñình chỉ cho thôi chức theo ñề 

nghị của Trưởng ấp hoặc ñề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo pháp luật.  

 

Chương VI 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

ðiều 18. Ủy ban nhân dân huyện phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các 

ñoàn thể huyện chỉ ñạo, hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ñoàn thể ở xã 

phối hợp với Ủy ban nhân dân cùng cấp thực hiện tốt Quy chế này. 

ðiều 19. Quy chế này thực hiện thống nhất ñối với ấp và tổ nhân dân trong 

phạm vi thành phố Hồ Chí Minh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chỉ ñạo ñể Chủ 
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tịch Ủy ban nhân dân xã triển khai thực hiện. ðịnh kỳ hàng năm, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện báo cáo sơ kết, kiến nghị với Ủy ban 

nhân dân thành phố (thông qua Sở Nội vụ) về những vấn ñề cần bổ sung, sửa ñổi cho 

phù hợp./. 

 
                     TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
 CHỦ TỊCH 

 Lê Hoàng Quân 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 72/2007/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 5 năm 2007 

QUYẾT ðỊNH 
Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của tổ dân phố, khu phố 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 79/2003/Nð-CP ngày 07 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ 
về ban hành Quy chế dân chủ cơ sở;  

Căn cứ Quyết ñịnh số 13/2002/Qð-BNV ngày 06 tháng 12 năm 2002 của Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ về tổ chức và hoạt ñộng của thôn và tổ dân phố; Thông tư liên tịch 
số 01/2005/TTLT/BTT.UBTWMTTQVN-BNV ngày 12 tháng 5 năm 2005 của Ban 
Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Nội vụ về hướng 
dẫn quy trình bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố; 

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 291/TTr-SNV ngày 10 tháng 
4 năm 2007, 

 

QUYẾT ðỊNH: 
 

ðiều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy chế tổ chức và hoạt ñộng 
của tổ dân phố, khu phố thuộc phường, thị trấn trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.  

ðiều 3. Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, 
Giám ñốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân các quận, huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, thị trấn chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
 CHỦ TỊCH 

 Lê Hoàng Quân 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

QUY CHẾ 
Tổ chức và hoạt ñộng của tổ dân phố, khu phố 

(Kèm theo Quyết ñịnh số 72/2007/Qð-UBND 

ngày 10 tháng 5 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố) 

  

 

Chương I 

NHỮNG QUY ðỊNH CHUNG 

 

ðiều 1. Tổ dân phố không phải là một cấp hành chính mà là một tổ chức tự quản 

của cộng ñồng dân cư ở ñô thị, ñược hình thành trên cơ sở ñịa bàn dân cư và số hộ theo 

quy ñịnh. Tổ dân phố chịu sự quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân dân phường, thị trấn. 

Tổ dân phố là nơi cộng ñồng dân cư tham gia bàn bạc dân chủ một cách trực tiếp 

về các hoạt ñộng tự quản trong nội bộ cộng ñồng dân cư: ñoàn kết tương trợ, giúp ñỡ 

nhau trong ñời sống, sinh hoạt; giữ gìn trật tự an toàn xã hội, trật tự ñô thị và vệ sinh 

môi trường; giữ gìn, phát huy truyền thống tốt ñẹp và thuần phong mỹ tục của cộng 

ñồng, bài trừ hủ tục lạc hậu, mê tín dị ñoan và tệ nạn xã hội; thực hiện tốt chủ trương 

của ðảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và của ñịa phương. 

ðiều 2. Tổ dân phố có Tổ trưởng và một Tổ phó. Tổ trưởng do nhân dân trong 

tổ trực tiếp bầu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, thị trấn ra quyết ñịnh công nhận. 

Tổ trưởng là người ñại diện cho nhân dân và Chính quyền phường, thị trấn ñể thực 

hiện một số nhiệm vụ tại tổ, chịu sự quản lý và chỉ ñạo của Ủy ban nhân dân phường, 

thị trấn, sự lãnh ñạo của Cấp ủy ở khu phố.  

Tổ phó do Tổ trưởng ñề nghị sau khi trao ñổi thống nhất với Trưởng Ban Công 

tác Mặt trận, Ủy ban nhân dân phường, thị trấn quyết ñịnh công nhận. Tổ phó là 

người giúp Tổ trưởng, thay mặt Tổ trưởng chủ trì các buổi họp dân khi Tổ trưởng 

vắng và thực hiện các nhiệm vụ do Tổ trưởng giao. 

Nhiệm kỳ của Tổ trưởng, Tổ phó là hai năm rưỡi. Trong trường hợp thành lập tổ 

dân phố mới hoặc khuyết Tổ trưởng thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, thị trấn 

chỉ ñịnh Tổ trưởng lâm thời hoạt ñộng cho ñến khi bầu ñược Tổ trưởng mới. 
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ðiều 3. Khu phố bao gồm nhiều tổ dân phố liền kề trên một ñịa bàn và có từ 500 

hộ dân trở lên. Khu phố có Trưởng Khu phố và Phó Khu phố, do Cấp ủy khu phố ñề 

nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, thị trấn quyết ñịnh công nhận. Trưởng, Phó 

Khu phố ñược hưởng phụ cấp hàng tháng trong tổng mức phụ cấp theo quy ñịnh của 

Ủy ban nhân dân thành phố. Mức phụ cấp cụ thể cho từng thành viên ở khu phố do 

Ủy ban nhân dân phường, thị trấn bàn với các tổ chức liên quan quyết ñịnh. 

Ðiều 4. Quan hệ giữa Trưởng Khu phố, Phó Khu phố với Tổ trưởng, Tổ phó tổ 

dân phố là mối quan hệ phối hợp nhằm hoàn thành nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân 

phường, thị trấn giao. Trưởng Khu phố có trách nhiệm giúp ñỡ, bàn bạc, ñôn ñốc, 

hướng dẫn Tổ trưởng dân phố hoàn thành nhiệm vụ theo sự lãnh ñạo của Cấp ủy Chi 

bộ khu phố. 

 

Chương II 

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ðỘNG CỦA TỔ DÂN PHỐ 

 

ðiều 5. Thành lập tổ dân phố  

1. Việc thành lập mới (bao gồm cả việc chia tách, sáp nhập) tổ dân phố do Ủy 

ban nhân dân phường, thị trấn trình Hội ñồng nhân dân cùng cấp thông qua và ñề 

nghị Ủy ban nhân dân quận, huyện xem xét, quyết ñịnh; 

Quy mô tổ dân phố ñược thành lập mới trên dưới 70 hộ dân, ở những khu vực 

ñông dân, tùy tình hình thực tế số hộ có thể trên dưới 100 hộ dân. 

2. Trình tự, thủ tục thành lập tổ: 

a) Ủy ban nhân dân phường, thị trấn xây dựng phương án thành lập tổ dân phố 

mới, nội dung chủ yếu gồm: Sự cần thiết phải thành lập tổ dân phố mới; tên gọi, vị trí 

tiếp giáp; diện tích (ha); dân số; những kiến nghị; 

b) Lấy ý kiến toàn thể cử tri hoặc chủ hộ hay cử tri ñại diện hộ trong khu vực 

thành lập tổ dân phố mới về phương án; tổng hợp ý kiến thành văn bản, trong ñó nêu 

rõ tổng số cử tri, số hộ, số cử tri ñồng ý, không ñồng ý; 

c) Nếu có trên 50% số cử tri ñược lấy ý kiến ñồng ý, Ủy ban nhân dân phường, 

thị trấn hoàn chỉnh hồ sơ trình Hội ñồng nhân dân phường, thị trấn thông qua; 

d) Ủy ban nhân dân phường, thị trấn hoàn chỉnh hồ sơ trình Ủy ban nhân dân 

quận, huyện xem xét, quyết ñịnh. Hồ sơ trình Ủy ban nhân dân quận, huyện gồm:  

Tờ trình của Ủy ban nhân dân phường, thị trấn trình Ủy ban nhân dân quận, huyện; 
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Phương án thành lập tổ dân phố mới; 

Bản tổng hợp ý kiến của cử tri của Tổ dân phố; 

Nghị quyết của Hội ñồng nhân dân phường, thị trấn; 

Trích biên bản kỳ họp Hội ñồng nhân dân phường, thị trấn.  

ðiều 6. Sinh hoạt tổ dân phố 

Tổ dân phố sinh hoạt mỗi tháng một lần, khi cần thiết thì họp ñột xuất nhưng 

phải ñược sự ñồng ý của Ủy ban nhân dân phường, thị trấn. Buổi sinh hoạt ñược tiến 

hành khi có hơn 50% ñại diện hộ tham dự. Tổ trưởng hoặc Tổ phó chủ trì sinh hoạt tổ 

dân phố, cử người làm thư ký (ñược ña số người dự họp ñồng ý) ghi biên bản sinh 

hoạt. Biên bản sinh hoạt tổ ñược gửi ñến Ủy ban nhân dân phường, thị trấn sau khi 

sinh hoạt một ngày. 

Nội dung sinh hoạt tổ dân phố phải chuẩn bị chu ñáo, việc kiểm ñiểm thực hiện 

công việc cần ngắn gọn, kế hoạch và biện pháp thực hiện công tác tháng tới cần rõ 

ràng, cụ thể ñể nhân dân trong tổ dễ nhớ, dễ thực hiện. Ủy ban nhân dân phường, thị 

trấn chuẩn bị nội dung bằng văn bản ñể tạo ñiều kiện cho Tổ trưởng tổ dân phố triển 

khai ñến nhân dân ñược thuận lợi. 

ðiều 7. Hội nghị nhân dân 

1. Hội nghị nhân dân ở tổ dân phố ñược tổ chức mỗi năm hai lần, khi cần có thể 

họp bất thường và phải ñược Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, thị trấn ñồng ý. 

Thành phần cử tri dự hội nghị là toàn thể cử tri, chủ hộ hoặc cử tri ñại diện hộ. Hội 

nghị do Tổ trưởng triệu tập và chủ trì. Hội nghị ñược tiến hành khi có từ 70% số 

người ñược triệu tập trở lên tham dự. Nghị quyết của hội nghị có giá trị khi ñược trên 

50% số người tham dự tán thành và không trái pháp luật. 

2. Nội dung hội nghị: 

a) Thảo luận và quyết ñịnh các công việc tự quản của tổ: Xây dựng cơ sở hạ 

tầng; xóa ñói giảm nghèo; ñền ơn ñáp nghĩa; ñoàn kết tương trợ nhau trong ñời sống, 

sinh hoạt; những vấn ñề về văn hóa, xã hội, trật tự ñô thị và vệ sinh môi trường; an 

ninh, trật tự an toàn xã hội phù hợp với pháp luật;   

b) Bàn biện pháp thực hiện Nghị quyết Hội ñồng nhân dân phường, thị trấn; các 

quyết ñịnh của Ủy ban nhân dân phường, thị trấn; nghĩa vụ công dân và nhiệm vụ do 

Ủy ban nhân dân phường, thị trấn giao;  

c) Thảo luận, góp ý kiến về hiệu quả công tác và tự phê bình của Tổ trưởng tổ dân 

phố và các chức danh lãnh ñạo Hội ñồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường, thị trấn;  
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d) Bầu, bãi nhiệm Tổ trưởng tổ dân phố; 

ñ) Xây dựng Quy ước của tổ, cử các ban, nhóm tự quản, Ủy viên Thanh tra nhân 

dân phường, thị trấn.  

ðiều 8. Xây dựng và thực hiện Quy ước cộng ñồng  

1. Quy ước cộng ñồng do nhân dân trong tổ xây dựng. Tổ trưởng tổ dân phố căn 

cứ hướng dẫn của Ủy ban nhân dân phường, thị trấn ñể dự thảo Quy ước của tổ, lấy ý 

kiến góp ý của tất cả hộ dân trong tổ trước khi tổng hợp thông qua trong Hội nghị 

nhân dân tổ.  

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, thị trấn sau khi thống nhất với Chủ tịch 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Chủ tịch Hội ñồng nhân dân phường, thị trấn, ñề nghị 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện phê duyệt. 

3. Nhân dân trong tổ có trách nhiệm cùng nhau thực hiện tốt Quy ước cộng 

ñồng. Tổ trưởng có trách nhiệm theo dõi việc thực hiện, hàng tháng kiểm ñiểm những 

việc làm ñược, chưa làm ñược, những hộ, cá nhân làm tốt hoặc chưa tốt ñể nêu 

gương, biểu dương hoặc nhắc nhở, làm cơ sở bình xét gia ñình văn hóa hoặc ñề nghị 

Ủy ban nhân dân phường, thị trấn khen thưởng vào các dịp thích hợp.  

 

Chương III 

TỔ TRƯỞNG, TỔ PHÓ TỔ DÂN PHỐ 

 

ðiều 9. Tiêu chuẩn Tổ trưởng, Tổ phó tổ dân phố 

Tổ trưởng, Tổ phó là người có ñầy ñủ quyền công dân, ñủ 21 tuổi trở lên, cư trú 

thường xuyên ổn ñịnh tại tổ, có sức khỏe, nhiệt tình và trách nhiệm trong công tác, 

ñạo ñức, tư cách tốt, ñược nhân dân tín nhiệm, bản thân và gia ñình gương mẫu, có 

năng lực và phương pháp tổ chức, vận ñộng nhân dân thực hiện tốt các công việc 

ñược giao. 

ðiều 10. Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổ trưởng 

1. Triệu tập và chủ trì hội nghị, cuộc họp tổ dân phố. 

2. Tổ chức nhân dân thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. 

3. Tổ chức xây dựng và thực hiện Quy ước cộng ñồng dân cư ở tổ. 

4. Bảo ñảm ñoàn kết, giữ gìn trật tự an toàn trong tổ. 

5. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân phường, thị trấn giao. 
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6. Tập hợp, phản ánh và ñề nghị Ủy ban nhân dân phường, thị trấn giải quyết 

những nguyện vọng chính ñáng của nhân dân; thường xuyên báo cáo tình hình công 

việc với Ủy ban nhân dân ñể ñề xuất giải quyết kịp thời những kiến nghị của nhân 

dân trong tổ. 

7. ðược Ủy ban nhân dân phường, thị trấn mời dự họp về các vấn ñề có liên 

quan; sáu tháng và cuối năm báo cáo kết quả công tác trước Hội nghị nhân dân tổ. 

8. ðược Ủy ban nhân dân phường, thị trấn cấp sổ ghi chép, theo dõi các nội dung: 

a) Sổ ghi chép biên bản cuộc họp; 

b) Sổ ghi chép tình hình các hộ dân trong tổ; 

c) Sổ ghi chép thu - chi các khoản ñóng góp của nhân dân. 

Khi thay ñổi Tổ trưởng, người cũ phải bàn giao tất cả sổ sách, công việc ñang 

làm cho người mới và phải lập thành biên bản, có sự chứng kiến của Trưởng Khu 

phố. 

ðiều 11. Quyền lợi, trách nhiệm  

1. Tổ trưởng, Tổ phó ñược dự các lớp tập huấn về nghiệp vụ công tác, ñược 

hưởng phụ cấp hàng tháng theo quy ñịnh của Ủy ban nhân dân thành phố. 

2. Tổ trưởng, Tổ phó ñược khen thưởng khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân phường, thị trấn xem xét quyết ñịnh hình thức khen thưởng 

hoặc ñề nghị cấp trên khen thưởng.    

3. Trường hợp Tổ trưởng, Tổ phó tổ dân phố không hoàn thành nhiệm vụ, có sai 

phạm thì tùy mức ñộ sai phạm sẽ bị xử lý theo quy ñịnh. Ban công tác Mặt trận khu 

phố xem xét, ñề nghị hình thức kỷ luật ñối với Tổ trưởng, Tổ phó tổ dân phố. Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân phường, thị trấn xem xét quyết ñịnh phê bình, cảnh cáo, tạm 

ñình chỉ cho thôi chức ñối với Tổ trưởng, Tổ phó tổ dân phố. 

4. Trường hợp vì lý do chính ñáng, Tổ trưởng, Tổ phó không thể tiếp tục làm 

nhiệm vụ thì có ñơn gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, thị trấn ñồng thời gửi 

Trưởng Ban công tác Mặt trận khu phố. Ban công tác Mặt trận khu phố xem xét, 

thống nhất cho thôi làm nhiệm vụ và có văn bản kèm theo biên bản họp gửi Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân phường, thị trấn xem xét, quyết ñịnh trong vòng 5 ngày làm việc. 

ðiều 12. Quy trình bầu Tổ trưởng tổ dân phố 

1. Việc bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố theo hình thức bỏ phiếu kín hoặc giơ tay do 

cử tri bàn và quyết ñịnh.  
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2. Giới thiệu nhân sự: Căn cứ vào tiêu chuẩn Tổ trưởng tổ dân phố, sự lãnh ñạo 

của Cấp ủy Chi bộ khu phố, Trưởng Ban công tác Mặt trận khu phố phối hợp với ñại 

diện các ñoàn thể ở khu phố dự kiến giới thiệu người ra ứng cử Tổ trưởng tổ dân phố. 

Số lượng người ứng cử nên nhiều hơn số lượng người ñược bầu. 

3. Tổ bầu cử: Tổ Bầu cử không quá 3 thành viên do Trưởng Ban công tác Mặt 

trận làm Tổ trưởng, các thành viên khác gồm ñại diện các ñoàn thể ở khu phố. Tổ bầu 

cử có nhiệm vụ: 

a) Lập và công bố danh sách những người tham gia bầu Tổ trưởng; 

b) Công bố danh sách ứng cử viên; 

c) Tổ chức việc bầu Tổ trưởng; 

d) Công bố kết quả bầu cử; 

ñ) Báo cáo kết quả bầu cử Tổ trưởng và nộp hồ sơ bầu cử cho Ủy ban nhân dân 

phường, thị trấn. 

4. Kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử: 

a) Trước khi tiến hành bầu cử, hội nghị bầu Ban kiểm phiếu do Tổ trưởng Tổ 

bầu cử giới thiệu và phải ñược ña số cử tri tham dự biểu quyết ñồng ý. Ban kiểm 

phiếu có 3 người; 

b) Nếu bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín: Việc kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu 

thực hiện và ñược tiến hành ngay sau khi kết thúc bỏ phiếu. Ban kiểm phiếu lập biên 

bản kết quả bỏ phiếu, bàn giao biên bản và phiếu bầu cho Tổ trưởng Tổ bầu cử; 

Tổ trưởng Tổ bầu cử công bố kết quả bầu cho từng người và người trúng cử Tổ 

trưởng. Người trúng cử Tổ trưởng là người có số phiếu bầu hợp lệ cao nhất và phải 

ñạt trên 50% số phiếu hợp lệ. Kết quả bầu có giá trị khi có ít nhất 50% số cử tri trong 

danh sách tham gia bỏ phiếu. 

c) Nếu bầu bằng hình thức giơ tay: 

Tổ trưởng Tổ bầu cử sau khi giới thiệu danh sách những người ứng cử, lấy ý 

kiến biểu quyết của cử tri cho từng ứng cử viên; 

Ban kiểm phiếu ñếm số người tán thành, số người không tán thành cho từng ứng 

cử viên, sau ñó lập biên bản kết quả bầu cử và bàn giao cho Tổ trưởng Tổ bầu cử; 

Tổ trưởng Tổ bầu cử công bố kết quả bầu cử cho từng người và người trúng cử 

Tổ trưởng. Người trúng cử Tổ trưởng là người ñược tín nhiệm cao nhất và phải ñạt 

hơn 50% tổng số cử tri tham gia bầu cử.  
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5. Căn cứ biên bản kết quả kiểm phiếu và báo cáo kết quả hội nghị bầu cử Tổ 

trưởng tổ dân phố, trong vòng 5 ngày làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, 

thị trấn xem xét ra quyết ñịnh công nhận người trúng cử Tổ trưởng. Tổ trưởng chính 

thức hoạt ñộng khi có quyết ñịnh công nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, 

thị trấn. 

Trong trường hợp số người tham gia bầu cử dưới 50% số cử tri trong danh sách 

và trong trường hợp vi phạm các quy ñịnh về bầu cử Tổ trưởng tại khoản 3, 4 của 

ðiều này thì phải tổ chức bầu cử lại. Ngày tổ chức bầu cử lại do Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân phường, thị trấn quyết ñịnh. Trường hợp bầu cử lại lần thứ hai cũng không 

ñạt kết quả, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, thị trấn chỉ ñịnh Tổ trưởng tổ dân phố 

lâm thời trong số những người ứng cử chính thức ñể hoạt ñộng cho ñến khi bầu cử 

ñược Tổ trưởng mới. 

ðiều 13. Quy trình bãi nhiệm Tổ trưởng tổ dân phố 

1. Tổ trưởng tổ dân phố khi không còn ñược nhân dân tín nhiệm, không hoàn 

thành nhiệm vụ, vi phạm quyền làm chủ của nhân dân, tham nhũng, lãng phí, không 

phục tùng sự chỉ ñạo ñiều hành của Ủy ban nhân dân phường, thị trấn thì có thể bị 

bãi nhiệm. 

2. Trình tự, thủ tục bãi nhiệm: 

a) Tổ trưởng làm bản tự kiểm ñiểm nêu rõ khuyết ñiểm, nguyên nhân và tự nhận 

hình thức kỷ luật, gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, thị trấn và Trưởng Ban 

công tác Mặt trận khu phố;  

b) Ban công tác Mặt trận khu phố bỏ phiếu tín nhiệm Tổ trưởng. Nếu phiếu tín 

nhiệm dưới 50% thì Ban công tác Mặt trận làm văn bản kèm biên bản bỏ phiếu tín 

nhiệm gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, thị trấn ñề nghị tổ chức Hội nghị cử tri 

xem xét, bãi nhiệm Tổ trưởng; 

c) Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, thị trấn xem xét, ra quyết ñịnh ngày bỏ 

phiếu bãi nhiệm và thành lập Ban tổ chức bãi nhiệm do Trưởng Ban công tác Mặt 

trận khu phố làm Trưởng ban. Thành phần và nhiệm vụ của Ban tổ chức bãi nhiệm áp 

dụng như thành phần và nhiệm vụ của Tổ bầu cử Tổ trưởng; 

d) Việc bãi nhiệm Tổ trưởng tổ dân phố bằng hình thức bỏ phiếu kín. Phiếu phải 

ghi rõ họ tên Tổ trưởng và ñóng dấu treo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường, thị 

trấn. Cử tri nếu ñồng ý bãi nhiệm Tổ trưởng thì gạch ngang họ tên trong danh sách. 

Kết quả bãi nhiệm có giá trị khi có hơn 50% phiếu hợp lệ ñồng ý bãi nhiệm; 
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ñ) Trong thời gian 5 ngày kể từ ngày nhận ñược báo cáo kết quả của Ban tổ chức 

bãi nhiệm và biên bản kiểm phiếu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, thị trấn phải ra 

quyết ñịnh công nhận kết quả bỏ phiếu bãi nhiệm Tổ trưởng; 

e) Việc bầu Tổ trưởng mới phải ñược tiến hành trong thời hạn 30 ngày kể từ 

ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, thị trấn ra quyết ñịnh công nhận kết quả 

bãi nhiệm. 

  

Chương IV 

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ðỘNG CỦA KHU PHỐ 

 

ðiều 14. Vị trí, vai trò của khu phố 

Khu phố không phải là một cấp hành chính mà là một phương thức tổ chức ñể 

ñiều hòa, phối hợp và kiểm tra, ñôn ñốc công việc ở khu phố. Khu phố là ñịa bàn ñể 

tổ chức thực hiện cuộc vận ñộng xây dựng ñời sống văn hóa khu dân cư, các phong 

trào văn hóa - xã hội, an ninh trật tự ở khu phố theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân 

phường, thị trấn. Khu phố còn là ñịa bàn ñể Ban công tác Mặt trận, các tổ chức ñoàn 

thể, tổ chức quần chúng ở khu phố triển khai các hoạt ñộng phong trào quần chúng ở 

ñịa phương, dưới sự lãnh ñạo của Cấp ủy Chi bộ khu phố.   

Ðiều 15. Thành lập khu phố  

1. Giữ nguyên khu phố hiện có. Chỉ thành lập mới khu phố khi tổ chức quy 

hoạch lại khu dân cư, khi có sự ñiều chỉnh ñịa giới hành chính của phường, thị trấn có 

liên quan ñến khu phố ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

Khu phố thành lập mới phải phù hợp với quy mô số hộ dân theo quy ñịnh; ranh 

khu phố phải rõ ràng, tách bạch ñể dễ quản lý, thuận lợi cho sinh hoạt của dân; phải 

có sự ñồng thuận của nhân dân trong khu phố liên quan. 

2. Quy trình thành lập khu phố mới (bao gồm cả việc chia tách, sáp nhập) thực 

hiện như quy trình thành lập tổ dân phố tại Khoản 2, ðiều 5, Quy chế này. 

3. Ủy ban nhân dân quận, huyện thẩm ñịnh và lập tờ trình kèm hồ sơ trình Ủy 

ban nhân dân thành phố (thông qua Sở Nội vụ). 

4. Hồ sơ trình Ủy ban nhân dân thành phố gồm: 

a) Tờ trình của Ủy ban nhân dân quận, huyện trình Ủy ban nhân dân thành phố; 

b) Biên bản thẩm ñịnh của Ủy ban nhân dân quận, huyện; 
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c) Tờ trình của Ủy ban nhân dân phường, thị trấn trình Ủy ban nhân dân quận, 

huyện; 

d) Phương án thành lập khu phố do Ủy ban nhân dân phường, thị trấn lập; 

ñ) Nghị quyết của Hội ñồng nhân dân phường, thị trấn; 

e) Trích biên bản kỳ họp Hội ñồng nhân dân phường, thị trấn (phần nội dung 

thành lập khu phố); 

g) Bản tổng hợp ý kiến cử tri ở khu vực liên quan ñến thành lập khu phố; 

h) Bản ñồ hiện trạng và bản ñồ chia tách khu phố. 

ðiều 16. Hoạt ñộng của Trưởng Khu phố, Phó Khu phố  

1. Trưởng Khu phố hàng tháng tham dự giao ban với Ủy ban nhân dân phường, 

thị trấn ñể phản ánh tình hình và nhận những chủ trương, phương hướng, kế hoạch 

công tác tháng tới. 

2. Trưởng Khu phố tổ chức họp khu phố mỗi quý một lần, khi cần có thể họp ñột 

xuất nhưng phải báo cáo Ủy ban nhân dân phường, thị trấn. Thành phần tham dự gồm 

Tổ trưởng tổ dân phố, ñại diện Ban công tác Mặt trận, Chi hội Phụ nữ, Chi ñoàn 

Thanh niên, Chi hội Cựu chiến binh, Chi hội Người cao tuổi, Công an khu vực; mời 

ñại diện Cấp ủy tham dự. Nội dung họp khu phố gồm: rà soát tiến ñộ và kết quả thực 

hiện nhiệm vụ của các tổ dân phố và khu phố, tìm ra nguyên nhân, ñề ra hướng khắc 

phục và triển khai công việc phường, thị trấn giao, bàn biện pháp và phân công thực 

hiện nhiệm vụ trong quý tới. 

3. Trưởng Khu phố, Phó Khu phố nếu không hoàn thành nhiệm vụ hoặc có sai 

phạm thì tùy mức ñộ, Cấp ủy khu phố ñề nghị Ủy ban nhân dân phường, thị trấn phê 

bình, cảnh cáo hoặc tạm ñình chỉ cho thôi chức. Việc xử lý người có sai phạm trong 

vòng 5 ngày làm việc kể từ khi Ủy ban nhân dân phường, thị trấn nhận ñược ñề nghị 

của Cấp ủy khu phố. 

 

Chương V 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

 

ðiều 17. Ủy ban nhân dân quận, huyện phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc và các ñoàn thể quận, huyện chỉ ñạo, hướng dẫn Ủy ban Mặt trận và các ñoàn 

thể phường, thị trấn phối hợp với Ủy ban nhân dân cùng cấp thực hiện tốt Quy chế 

này. 
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ðiều 18. Quy chế này thực hiện thống nhất ñối với tổ dân phố, khu phố thuộc 

phường, thị trấn trong phạm vi thành phố Hồ Chí Minh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

quận, huyện chỉ ñạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, thị trấn triển khai thực hiện. 

ðịnh kỳ hàng năm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, thị trấn, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân quận, huyện báo cáo sơ kết việc thực hiện Quy chế, báo cáo về Ủy ban nhân dân 

thành phố (thông qua Sở Nội vụ) và kiến nghị những vấn ñề cần bổ sung, sửa ñổi cho 

phù hợp (nếu có)./. 

 
                     TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
 CHỦ TỊCH 

 Lê Hoàng Quân 
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CỤC THUẾ - SỞ XÂY DỰNG 
- SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

CỤC THUẾ - SỞ XÂY DỰNG - 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Số: 4599/HD-LS 

V/v Hướng dẫn luân chuyển hồ sơ thực 
hiện nghĩa vụ tài chính của hộ gia ñình, 
cá nhân khi ñược cấp giấy chứng nhận 

theo Quyết ñịnh số 54/2007/Qð-UBND 
ngày 30/3/2007 của UBND/TP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 5 năm 2007 

 

 

Kính gửi:  - Ủy ban nhân dân các quận, huyện; 

- Chi cục Thuế các quận, huyện; 

- Kho bạc Nhà nước quận, huyện. 
 
 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT/BTC-BTNMT ngày 18 tháng 4 năm 

2005 của Liên Bộ Tài chính - Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc luân chuyển 

hồ sơ của người sử dụng ñất thực hiện nghĩa vụ tài chính; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 54/2007/Qð-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2007 của Ủy 

ban nhân dân thành phố về ban hành quy ñịnh về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng 

nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng ñất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà 

ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất tại thành phố Hồ Chí Minh; 

Liên cơ quan Cục Thuế - Sở Xây dựng - Sở Tài nguyên và Môi trường hướng 

dẫn việc luân chuyển hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính của hộ gia ñình, cá nhân như 

sau: 

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ ðỂ THỰC HIỆN NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH: 

1. Phiếu chuyển thông tin ñịa chính ñể xác ñịnh nghĩa vụ tài chính (01 bản chính); 

2. Tờ khai tiền sử dụng ñất (01 bản chính), Tờ khai lệ phí trước bạ nhà ñất (01 

bản chính). 
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3. Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng ñất ở hoặc Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng ñất hoặc quyền sở hữu nhà ở (01 bản chụp);  

4. Bản vẽ nhà, ñất (01 bản chính); 

Trường hợp bản vẽ không thể hiện rõ vị trí ñất thì phải có xác nhận của Ủy ban 

nhân dân phường, xã về vị trí ñất theo Hướng dẫn của Liên Sở Tài chính - Cục Thuế - 

Sở Xây dựng - Sở Tài nguyên và Môi trường;  

5. ðơn ñề nghị cấp Giấy chứng nhận (theo mẫu ban hành kèm theo Quyết ñịnh 

số 54/2007/Qð-UBND) có xác nhận của Ủy ban nhân dân phường - xã - thị trấn (01 

bản chính); 

6. Các giấy tờ khác có liên quan ñến việc xác ñịnh tiền sử dụng ñất, lệ phí trước 

bạ (01 bản sao y); 

7. Các giấy tờ có liên quan chứng minh thuộc diện không phải nộp tiền sử dụng 

ñất, lệ phí trước bạ về nhà ñất (01 bản sao y); 

8. ðơn ñề nghị miễn, giảm tiền sử dụng ñất và Giấy cam kết (nếu thuộc ñối 

tượng ñược miễn, giảm), kèm theo bản sao y các giấy tờ chứng minh thuộc ñối tượng 

ñược miễn, giảm tiền sử dụng ñất ñược quy ñịnh tại các văn bản pháp luật; 

9. ðơn ñề nghị ghi nợ tiền sử dụng ñất, nếu có yêu cầu ghi nợ (01 bản chính). 

II. QUY TRÌNH LUÂN CHUYỂN HỒ SƠ THỰC HIỆN NGHĨA VỤ TÀI 

CHÍNH: 

1. Giai ñoạn 1: 

a) ðồng thời với việc tiếp nhận hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu 

nhà ở và quyền sử dụng ñất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng ñất (gọi chung là Giấy chứng nhận), cơ quan cấp Giấy chứng 

nhận hướng dẫn người ñược cấp Giấy chứng nhận lập hồ sơ kê khai nộp tiền sử dụng 

ñất, lệ phí trước bạ (theo mẫu số 02/HD, 03/HD ban hành kèm theo Hướng dẫn này). 

Mỗi loại Tờ khai ñược lập thành 02 bản: Cơ quan cấp Giấy chứng nhận giữ 01 bản, 

01 bản chuyển cơ quan thuế. 

- Cơ quan cấp Giấy chứng nhận tiếp nhận bộ hồ sơ kê khai nộp tiền sử dụng ñất, 

lệ phí trước bạ và có trách nhiệm kiểm tra tính ñầy ñủ, hợp lệ của bộ hồ sơ do người 

ñược cấp Giấy chứng nhận nộp. 

Riêng trường hợp cấp lại, cấp ñổi theo ñiểm 1b, 1c, ðiều 4 Bản Quy ñịnh ban 

hành kèm theo Quyết ñịnh số 54/2007/Qð-UBND (không thay ñổi nội dung trên 
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Giấy chứng nhận cũ) thì người ñược cấp Giấy chứng nhận không phải kê khai nghĩa 

vụ tài chính và cơ quan cấp Giấy chứng nhận không phải chuyển hồ sơ thực hiện 

nghĩa vụ tài chính cho cơ quan thuế. 

b) Sau khi ký Giấy chứng nhận, cơ quan cấp Giấy chứng nhận xác nhận và ghi 

ñầy ñủ các chỉ tiêu vào “Phiếu chuyển thông tin ñịa chính ñể xác ñịnh nghĩa vụ tài 

chính” (theo mẫu số 01/HD ban hành kèm theo Hướng dẫn này), sau ñó chuyển giao 

cho Chi cục Thuế quận, huyện một (01) bộ hồ sơ của người ñược cấp Giấy chứng 

nhận thực hiện nghĩa vụ tài chính (thời gian thực hiện là 01 ngày làm việc). 

2. Giai ñoạn 2:  

a) Trường hợp không có nguyện vọng ghi nợ tiền sử dụng ñất: 

Khi tiếp nhận hồ sơ, Chi cục Thuế quận, huyện phải căn cứ các quy ñịnh của 

pháp luật có liên quan ñể kiểm tra tính ñầy ñủ, hợp pháp của từng loại giấy tờ có 

trong hồ sơ và ký nhận vào “Sổ giao nhận hồ sơ về nghĩa vụ tài chính” của cơ quan 

cấp Giấy chứng nhận (theo mẫu số 12/HD ban hành kèm theo Hướng dẫn này). Nếu 

hồ sơ chưa ñầy ñủ và chưa hợp pháp thì Chi cục Thuế quận, huyện trả lại cho cơ quan 

cấp Giấy chứng nhận bổ sung cho ñầy ñủ và hợp pháp.  

Trường hợp sau khi tiếp nhận hồ sơ về nghĩa vụ tài chính, nếu phát hiện hồ sơ 

chưa ñầy ñủ căn cứ ñể xác ñịnh nghĩa vụ tài chính thì cơ quan thuế phải có văn bản 

thông báo cho cơ quan cấp Giấy chứng nhận ñể bổ sung cho ñầy ñủ. 

- Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận ñủ bộ hồ sơ hợp lệ ñể 

thực hiện nghĩa vụ tài chính của người ñược cấp Giấy chứng nhận do cơ quan cấp 

Giấy chứng nhận chuyển ñến, Chi cục Thuế quận, huyện xác ñịnh và ghi ñầy ñủ các 

khoản nghĩa vụ tài chính vào “Thông báo nộp tiền” (theo mẫu số 04/HD, 06/HD ban 

hành kèm theo Hướng dẫn này) mà người ñược cấp Giấy chứng nhận phải thực hiện 

theo quy ñịnh của pháp luật hiện hành; 

- Chi cục Thuế quận, huyện có trách nhiệm giao “Thông báo nộp tiền” (mỗi 

khoản thu 04 bản) cho cơ quan cấp Giấy chứng nhận. Khi tiếp nhận “Thông báo nộp 

tiền”, cơ quan cấp Giấy chứng nhận ký nhận vào “Sổ giao nhận hồ sơ về nghĩa vụ tài 

chính” của Chi cục Thuế quận, huyện (theo mẫu số 13/HD ban hành kèm theo Hướng 

dẫn này). 

Thời gian chuyển trả kết quả (“Thông báo nộp tiền”): một (01) ngày làm việc 

kể từ sau ngày ký “Thông báo nộp tiền”. 

- Căn cứ vào ngày hẹn trên biên nhận hồ sơ, người ñược cấp Giấy chứng nhận 
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liên hệ cơ quan cấp Giấy chứng nhận ñể nhận “Thông báo nộp tiền”. Khi trao “Thông 

báo nộp tiền”, cơ quan cấp Giấy chứng nhận phải yêu cầu người ñược cấp Giấy 

chứng nhận ký nhận, ghi rõ họ tên, ngày, tháng trên 04 bản “Thông báo nộp tiền” và 

trao cho người ñược cấp Giấy chứng nhận 01 bản, ñồng thời gửi thông báo ñã ký 

nhận (qua ñường bưu ñiện) cho Kho bạc Nhà nước quận, huyện (01 bản), Chi cục 

Thuế quận, huyện (01 bản) và lưu tại cơ quan cấp Giấy chứng nhận (01 bản). 

- Kho bạc Nhà nước quận, huyện có trách nhiệm thu tiền theo “Thông báo nộp 

tiền” của cơ quan thuế. Khi thu tiền, Kho bạc Nhà nước quận, huyện phải lập và giao 

“Giấy nộp tiền” (in bằng máy vi tính) cho người nộp tiền và thực hiện luân chuyển 

chứng từ thu tiền theo ñúng quy ñịnh của pháp luật hiện hành. 

ðối với các Chi cục Thuế chưa tổ chức thu thuế qua Kho bạc Nhà nước bằng 

Giấy nộp tiền in bằng máy vi tính thì khi gửi “Thông báo nộp tiền” cho người ñược 

cấp Giấy chứng nhận phải kèm theo Giấy nộp tiền bằng tiền mặt, ghi ñầy ñủ các chỉ 

tiêu: tên người nộp tiền, ñịa chỉ, số tài khoản nộp ngân sách, số tiền phải nộp (ghi rõ 

số tiền của từng khoản thu),... Người ñược cấp Giấy chứng nhận mang “Thông báo 

nộp tiền” và Giấy nộp tiền ñến Kho bạc Nhà nước quận, huyện ñể thực hiện nghĩa vụ 

tài chính.  

 - Kho bạc Nhà nước quận, huyện có trách nhiệm tính và thu phạt do chậm nộp 

các khoản nghĩa vụ tài chính theo quy ñịnh của pháp luật hiện hành (ñược ghi trên 

“Thông báo nộp tiền”). Khi thu tiền phạt, Kho bạc Nhà nước quận, huyện phải lập 

chứng từ thu tiền phạt, thực hiện luân chuyển chứng từ và quản lý số tiền phạt chậm 

nộp thu ñược theo ñúng quy ñịnh của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực thuế và các khoản thu ngân sách Nhà nước. 

- Sau khi nộp ñủ tiền vào ngân sách Nhà nước theo “Thông báo nộp tiền” của cơ 

quan thuế và tiền phạt (nếu có), người ñược cấp Giấy chứng nhận nộp 01 bản chụp 

chứng từ nộp tiền cho cơ quan cấp Giấy chứng nhận (mang theo bản chính ñể ñối 

chiếu) ñể nhận Giấy chứng nhận. 

b) Trường hợp có nguyện vọng ghi nợ tiền sử dụng ñất: 

- ðối với trường hợp có nguyện vọng ghi nợ tiền sử dụng ñất thì “ðơn ñề nghị 

ghi nợ tiền sử dụng ñất” (theo mẫu số 07/HD ban hành kèm theo Hướng dẫn này) 

ñược gửi ñến cơ quan cấp Giấy chứng nhận (02 bản chính). Cơ quan cấp Giấy chứng 

nhận lưu giữ 01 bản và chuyển cho Chi cục Thuế quận, huyện 01 bản. 

- Chi cục Thuế quận, huyện căn cứ vào “Phiếu chuyển thông tin ñịa chính ñể xác 
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ñịnh nghĩa vụ tài chính” có thể hiện nội dung ghi nợ tiền sử dụng ñất, thông báo số 

tiền sử dụng ñất ñược ghi nợ (theo mẫu số 05/HD ban hành kèm theo Hướng dẫn 

này) gửi cơ quan cấp Giấy chứng nhận ñể thực hiện việc ghi nợ tiền sử dụng ñất trên 

Giấy chứng nhận; nội dung ghi nợ thể hiện tại trang 4 Giấy chứng nhận bằng cụm từ 

“chưa thực hiện nghĩa vụ nộp tiền sử dụng ñất là (bao nhiêu) ñồng”. 

- Trong thời hạn 30 ngày (thời hạn nộp tiền sử dụng ñất) kể từ ngày ký nhận 

“Thông báo nộp tiền”, nếu người ñược cấp Giấy chứng nhận có nguyện vọng ghi nợ 

tiền sử dụng ñất thì nộp ñơn ghi nợ tiền sử dụng ñất cho cơ quan cấp Giấy chứng 

nhận. 

- Việc tính và thu lệ phí trước bạ ñối với trường hợp ghi nợ tiền sử dụng ñất vẫn 

ñược thực hiện theo ñiểm 2.a Phần II Hướng dẫn này. 

- Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày nhận ñược văn bản của Chi 

cục Thuế quận, huyện xác ñịnh tiền sử dụng ñất ghi nợ hoặc “ðơn ghi nợ tiền sử 

dụng ñất” của người ñược cấp Giấy chứng nhận sau khi có thông báo nộp tiền, cơ 

quan cấp Giấy chứng nhận hoàn tất việc thực hiện ghi nợ tiền sử dụng ñất trên Giấy 

chứng nhận và trao Giấy chứng nhận khi người ñược cấp Giấy chứng nhận thực hiện 

xong nghĩa vụ lệ phí trước bạ. 

ðối với trường hợp người ñược cấp Giấy chứng nhận có nguyện vọng ghi nợ 

tiền sử dụng ñất sau khi ñã có thông báo nộp tiền thì cơ quan cấp Giấy chứng nhận 

phải có thông báo cho Kho bạc Nhà nước quận, huyện, Chi cục Thuế quận, huyện 

biết khi hoàn thành việc ghi nợ tiền sử dụng ñất trên Giấy chứng nhận (theo mẫu số 

08/HD ban hành kèm theo Hướng dẫn này). 

- Khi người ñược cấp Giấy chứng nhận có yêu cầu nộp số tiền sử dụng ñất ñã 

ñược ghi nợ thì liên hệ Kho bạc Nhà nước quận, huyện ñể ñược hướng dẫn nộp tiền 

vào ngân sách Nhà nước (theo mẫu số 11/HD ban hành kèm theo Hướng dẫn này). 

Sau khi nộp ñủ tiền sử dụng ñất vào ngân sách Nhà nước, người ñược cấp Giấy 

chứng nhận nộp 01 bản chụp chứng từ nộp tiền cho cơ quan cấp Giấy chứng nhận 

(mang theo bản chính ñể ñối chiếu) ñể ñược xóa nợ bằng việc ghi cụm từ “ðã hoàn 

tất nghĩa vụ nộp tiền sử dụng ñất là (bao nhiêu) ñồng” tại trang 4 Giấy chứng nhận. 

Thời hạn cơ quan cấp Giấy chứng nhận thực hiện việc xóa nợ là ba (03) ngày làm 

việc kể từ ngày nhận ñủ hồ sơ. 

Trên ñây là Hướng dẫn của Liên cơ quan Cục Thuế thành phố - Sở Xây dựng - 

Sở Tài nguyên và Môi trường về quy trình chuyển giao hồ sơ và giải quyết hồ sơ xác 

ñịnh nghĩa vụ tài chính của người ñược cấp Giấy chứng nhận. Trong quá trình thực 
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hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, ñề nghị phản ánh kịp thời về Cục Thuế thành phố 

ñể tổng hợp và cùng Liên cơ quan nghiên cứu, hướng dẫn./. 

 
KT. CỤC TRƯỞNG 

CỤC THUẾ 
PHÓ CỤC TRƯỞNG 

Nguyễn ðình Tấn 

KT. GIÁM ðỐC 
SỞ XÂY DỰNG 

PHÓ GIÁM ðỐC 

ðỗ Phi Hùng 

KT. GIÁM ðỐC 
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

PHÓ GIÁM ðỐC 

ðào Anh Kiệt 
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Mẫu số 01/HD 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
QUẬN, HUYỆN: …………... 

------------------ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------- 

Số: …..……../PC.TTðC TP.HCM, ngày ........... tháng .......... năm 200 ....... 
 

PHIẾU CHUYỂN THÔNG TIN ðỊA CHÍNH  
ðỂ XÁC ðỊNH NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH 

---------------------------------------------------------------- 

 
Kính gửi: Chi cục Thuế quận, huyện: ............................................ 

 
Ủy ban nhân dân quận, huyện …..........…………… thông tin ñịa chính ñến Chi cục Thuế ñể 

xác ñịnh nghĩa vụ tài chính như sau: 

I- NGƯỜI SỬ DỤNG NHÀ ðẤT: 

ðịa chỉ ñể gửi thông báo nộp tiền: 
ñã ñược Ủy ban nhân dân quận, huyện …………… cấp giấy chứng nhận ……………..… 

số ………… ngày …………...  

II- THÔNG TIN VỀ NHÀ ðẤT: 

1. Về thửa ñất: 
1.1. Thửa ñất số: - Tờ bản ñồ số: 
1.2. ðịa chỉ thửa ñất (nếu có): 
1.3. Vị  trí ñất:       - Mặt tiền ñường �    - Hẻm � 
       ðường:                                         ñoạn từ                                  ñến  
       Hẻm: - Cấp:                               - Vị trí:               - Kết cấu hẻm:  
1.4. Loại ñất ñược cấp GCN: 
 
1.5. Thời hạn sử dụng ñất: 

a) Ổn ñịnh lâu dài: 
b) Có thời hạn: Từ  ngày.........tháng ....... năm....... ñến ngày ....... tháng .......... năm ....... 

1.6. Diện tích ñất ñể xác ñịnh nghĩa vụ tài chính: …………m2: 
       - Diện tích ñất chung: …… m2 - Nhà có thang máy: �  Nhà không có thang máy: � 
       - Diện tích ñất riêng: ……….. m2 
    Gồm: 

   a) Diện tích ñất ñã có giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng ñất:                 m2, trong ñó:    
       a1) Theo khoản 1, khoản 2 ðiều 50 Luật ðất ñai, trong ñó: 
            + ðất phi nông nghiệp: ............ m2: 
               ðất ở: .......... m2 
               Khác: .......... m2 
            + ðất nông nghiệp: ............ m2  
               Hạng ñất nông nghiệp: .......... (Nội dung này ñược thể hiện khi hộ gia ñình, cá nhân       

ñược cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất ở mà nguồn gốc ñất ñã có giấy tờ hợp 
lệ về ñất nông nghiệp và do Ủy ban nhân dân phường - xã - thị trấn xác ñịnh). 

       a2) Theo khoản 2 ðiều 87 Luật ðất ñai:                   m2           
 b) Diện tích ñất chưa có giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng ñất, trong ñó: 
     b1) Diện tích ñất có nguồn gốc ñã ñược Nhà nước giao ñất: 
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        - Giao cho cá nhân: 
          + Giao trước ngày 15/10/1993: ……….. m2 
          + Giao từ ngày 15/10/1993: ……….. m2 (ñược cấp Giấy chứng nhận theo 

khoản 7 ðiều 50 Luật ðất ñai): 
� ðã nộp tiền sử dụng ñất    : …………m2  
� Chưa nộp tiền sử dụng ñất: …………m2 

             - Giao cho tổ chức: Tổ chức tự chuyển mục ñích sang làm ñất ở và phân phối CBCNV 
từ ngày 15/10/1993: 

                + Diện tích trong hạn mức ñất ở:                    m2 
                + Diện tích ngoài hạn mức ñất ở:                    m2 

b.2) Diện tích ñất ñược sử dụng ổn ñịnh trước ngày 15/10/1993:   …………m2 (ñược 
cấp Giấy chứng nhận theo khoản 4 ðiều 50 Luật ðất ñai) 

b.3) Diện tích ñất ñược sử dụng ổn ñịnh từ ngày 15/10/1993: ……………...m2 (ñược 
cấp Giấy chứng nhận theo khoản 6 ðiều 50 Luật ðất ñai) 

   1.7. Nguyện vọng ghi nợ tiền sử dụng ñất: - Có        � 
                                                                        - Không  � 
2. Về nhà: 

2.1. Diện tích nhà ñược công nhận quyền sở hữu: …….. m2 
       a) Diện tích nhà cấp ñổi: ………….. m2 
           - ðã nộp LPTB: …………… m2 
           - Chưa nộp LPTB: ………… m2 
       b) Diện tích nhà cấp mới: ……….. m2, trong ñó: 
           b1) Diện tích nhà thuộc hình thức phát triển nhà ở riêng lẻ: ………. m2 
           b2) Diện tích nhà không thuộc hình thức phát triển nhà ở riêng lẻ: ……… m2 
                Kết cấu nhà (ghi cụ thể nền, sàn, vách, mái nhà bằng vật liệu gì):..................... 
  
2.2. Tầng (lầu) ñối với nhà chung cư cao tầng: 

3. ðối tượng thuộc diện miễn, giảm tiền sử dụng ñất: 
Thuộc ñối tượng miễn, giảm: ……………………………………………. 

(Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng,….) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Những thông tin trên ñã ñược thẩm tra xác minh là ñúng thực tế./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

  (Ký tên, ghi rõ họ tên, ñóng dấu) 

1 
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Mẫu số 02/HD 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

TỜ KHAI TIỀN SỬ DỤNG ðẤT 
---------------------------------- 

1. Tên người sử dụng ñất (SDð): 

1.1. ðịa chỉ gửi thông báo nộp tiền SDð: 

1.2. ðiện thoại liên hệ (nếu có): 

2. ðặc ñiểm thửa ñất: 

2.1. ðịa ñiểm: 

2.2. Loại ñất ñược cấp giấy chứng nhận:  

2.3. Vị  trí ñất:       - Mặt tiền ñường �    - Hẻm �        

       ðường:                                        ñoạn từ                                   ñến  

       Hẻm: - Cấp:                           - Vị trí:             - Kết cấu hẻm:  

2.4. Diện tích ñất ñược cấp giấy chứng nhận:                           m2, gồm: 

a) Diện tích ñất ñã có giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng ñất:                      m2, trong ñó:    
       a1) Theo khoản 1, khoản 2 ðiều 50 Luật ðất ñai, trong ñó: 
            + ðất phi nông nghiệp: ............... m2: 
               ðất ở: .................. m2 
               Khác: .................. m2 
            + ðất nông nghiệp:                       m2                 

a2) Theo khoản 2 ðiều 87 Luật ðất ñai:                         m2           

b) Diện tích ñất chưa có giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng ñất, trong ñó: 

b.1) Diện tích ñất có nguồn gốc ñã ñược Nhà nước giao ñất       :                        m2 

b.2) Diện tích ñất ñược sử dụng ổn ñịnh trước ngày 15/10/1993:                        m2 

b.3) Diện tích ñất ñược sử dụng ổn ñịnh từ ngày 15/10/1993     :                        m2 

3. Các khoản ñược giảm trừ tiền SDð hoặc thuộc ñối tượng ñược miễn, giảm tiền SDð (nếu có): 

5.1. Số tiền sử dụng ñất, thuê ñất ñã nộp trước (nếu có): 

5.2. Miễn, giảm tiền SDð (ghi rõ thuộc trường hợp nào quy ñịnh tại ðiều 12 và ðiều 13 Nghị 
ñịnh số 198/2004/Nð-CP của Chính phủ):  

 

4. Giấy tờ về quyền SDð (quy ñịnh tại các khoản 1, 2 và 5 ðiều 50 Luật ðất ñai), gồm:   
 

 

5. Giấy tờ chứng minh thuộc ñối tượng ñược miễn, giảm (hoặc giảm trừ) tiền sử dụng 
ñất (nếu bản sao thì phải có công chứng): 

 

 

Tôi cam ñoan nội dung kê khai trên ñây là ñúng sự thật./. 
 Ngày ..................... tháng ..................... năm 200.............. 

                                                                                                      NGƯỜI KÊ KHAI 
(Ký tên, ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 03/HD 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TỜ KHAI LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ ðẤT 

--------------------------------------------- 

I- TÊN CHỦ SỞ HỮU, SỬ DỤNG NHÀ ðẤT: 

1. ðịa chỉ gửi thông báo nộp tiền LPTB: 

2. ðiện thoại liên hệ (nếu có): 

II- ðẶC ðIỂM NHÀ ðẤT: 

1. ðất: 

1.1. ðịa ñiểm: 

1.2. Vị  trí ñất:       - Mặt tiền ñường �    - Hẻm �        

       ðường:                                          ñoạn từ                                  ñến  

       Hẻm: - Cấp:                             - Vị trí:           - Kết cấu hẻm:  

1.3. Mục ñích sử dụng ñất: 

1.4. Diện tích ñất:                       m2 

2.  Nhà: 

2.1. Kết cấu nhà: 

2.2. Diện tích nhà  (m2 sàn xây dựng):                           m2 

2.3. Nguồn gốc nhà:  

a) Tự xây dựng  � 

  Năm hoàn công (hoặc năm bắt ñầu sử dụng nhà): 

b) Mua, thừa kế, cho, tặng  � 

  Thời ñiểm làm giấy tờ chuyển giao nhà ngày         tháng         năm 200 

2.4. Giá trị nhà (ñồng): 

3. Tài sản thuộc diện không phải nộp lệ phí trước bạ (lý do): 

  

4. Giấy tờ có liên quan, gồm:  

   - 

   - 

   - 

Tôi cam ñoan nội dung kê khai trên ñây là ñúng sự thật./. 

Ngày ..................... tháng ..................... năm 200.............. 
                                                                                                      CHỦ TÀI SẢN 

      (Ký tên, ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 04/HD 

Cục Thuế: ......................................     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Chi cục Thuế: ..............................           ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------                                                       -----------------------------------                                                                                     
Số: .....................                                      TP. Hồ Chí Minh, ngày .... tháng ..... năm ........... 
 

THÔNG BÁO NỘP TIỀN SỬ DỤNG ðẤT 
------------------------ 

I- PHẦN XÁC ðỊNH CỦA CƠ QUAN THUẾ:  
Căn cứ vào Phiếu chuyển thông tin ñịa chính ñể xác ñịnh nghĩa vụ tài chính số ...........................  

ngày ....... tháng ........ năm 200 ........ của ………………........................, Chi cục Thuế …………… 
thông báo nộp tiền sử dụng ñất (SDð) như sau: 

1. Tên người sử dụng ñất: 
    ðịa chỉ gửi thông báo nộp tiền SDð: 
 ðiện thoại: 
2. Thửa ñất số:                                             Thuộc tờ bản ñồ số:       
3. Vị trí ñất: 
4. Loại ñất thu tiền sử dụng ñất: 
5. Diện tích ñất (m2): 

5.1. ðất ở: 
5.2. ðất sản xuất kinh doanh: 

      5.3.  ðất sử dụng vào mục ñích khác: 
6. Giá ñất tính tiền sử dụng ñất (ñồng/m2): 

6.1. Giá quy ñịnh (hoặc ñấu giá): 
6.2. Giá loại ñất ñang sử dụng (ñất nông nghiệp, phi nông nghiệp): 

7. Nguồn gốc ñất sử dụng (Nhà nước giao ñất, chuyển mục ñích SDð...): 
8. Người sử dụng ñất nộp tiền sử dụng ñất theo mức: 

8.1. Chênh lệch giữa giá 2 loại ñất: 
8.2. 50% chênh lệch giữa giá 2 loại ñất: 
8.3. 50% giá ñất do UBND cấp tỉnh quy ñịnh: 
8.4. 50% tiền sử dụng ñất: 
8.5. 100% tiền sử dụng ñất: 
8.6. Trường hợp khác 

9. Tổng số tiền sử dụng ñất phải nộp (ñồng): 
10. Các khoản giảm, trừ tiền sử dụng ñất (nếu có): 

10.1. Tiền SDð ñược giảm do SDð dưới 70 năm (ñồng): 
10.2. Tiền bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi ñất (ñồng): 
10.3. Tiền thuê ñất ñã nộp trước (ñồng): 

11. Miễn, giảm tiền sử dụng ñất: 
11.1. Lý do miễn, giảm: 
11.2. Số tiền miễn giảm (ñồng): 

12. Số tiền sử dụng ñất còn phải nộp = 10 - 11 - 12 (ñồng): 
(Viết bằng chữ:                                                                                                                                     
13. ðịa ñiểm nộp tiền: 
14. Thời hạn nộp tiền không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñược thông báo này. 

Quá ngày phải nộp theo quy ñịnh mà người sử dụng ñất chưa nộp thì mỗi ngày chậm nộp bị chịu 
phạt 0,02% (hai phần vạn) số tiền chậm nộp/ngày 

NGƯỜI SỬ DỤNG ðẤT NHẬN THÔNG BÁO                              
        Ngày ..................... tháng ..................... năm 200.............. THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ 

Ký tên, ghi rõ họ tên, ñóng dấu (nếu là tổ chức)      (Ký tên, ghi rõ họ tên, ñóng dấu) 
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II- PHẦN XỬ LÝ PHẠT CHẬM NỘP TIỀN SDð (cơ quan thu tiền thực hiện): 
1. Số ngày chậm nộp tiền sử dụng ñất so với thông báo của cơ quan thuế: 
2. Số tiền phạt chậm nộp tiền sử dụng ñất (ñồng): 
(Viết bằng chữ:                                                                                                                                   
 
                                                                                                           Ngày ..................... tháng ..................... năm 

200.............. 
                                                                                               THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THU TIỀN 

                                                                                                                               (Ký tên, ghi rõ họ tên, ñóng dấu) 
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Mẫu số 05/HD 

Cục Thuế: ......................................     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Chi cục Thuế: ..............................           ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------                                                       -----------------------------------                                                                  
Số: .....................                                      TP. Hồ Chí Minh, ngày .... tháng ..... năm ........... 
 

THÔNG BÁO TIỀN SỬ DỤNG ðẤT GHI NỢ 
------------------------ 

I- PHẦN XÁC ðỊNH CỦA CƠ QUAN THUẾ:  
Căn cứ vào Phiếu chuyển thông tin ñịa chính ñể xác ñịnh nghĩa vụ tài chính số ...........................  

ngày ....... tháng ........ năm 200........ của ………………........................, Chi cục Thuế …………… 
thông báo nộp tiền sử dụng ñất (SDð) như sau: 

1. Tên người sử dụng ñất: 
    ðịa chỉ gửi thông báo nộp tiền SDð: 
 ðiện thoại: 
2. Thửa ñất số:                                             Thuộc tờ bản ñồ số:       
3. Vị trí ñất: 
4. Loại ñất thu tiền sử dụng ñất: 
5. Diện tích ñất (m2): 

5.1. ðất ở: 
5.2. ðất sản xuất kinh doanh: 

      5.3.  ðất sử dụng vào mục ñích khác: 
6. Giá ñất tính tiền sử dụng ñất (ñồng/m2): 

6.1. Giá quy ñịnh (hoặc ñấu giá): 
6.2. Giá loại ñất ñang sử dụng (ñất nông nghiệp, phi nông nghiệp): 

7. Nguồn gốc ñất sử dụng (Nhà nước giao ñất, chuyển mục ñích SDð...): 
8. Người sử dụng ñất nộp tiền sử dụng ñất theo mức: 

8.1. Chênh lệch giữa giá 2 loại ñất: 
8.2. 50% chênh lệch giữa giá 2 loại ñất: 
8.3. 50% giá ñất do UBND cấp tỉnh quy ñịnh: 
8.4. 50% tiền sử dụng ñất: 
8.5. 100% tiền sử dụng ñất: 

      8.6. Trường hợp khác 
9. Tổng số tiền sử dụng ñất phải nộp (ñồng): 
10. Các khoản giảm, trừ tiền sử dụng ñất (nếu có): 

10.1. Tiền SDð ñược giảm do SDð dưới 70 năm (ñồng): 
10.2. Tiền bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi ñất (ñồng): 
10.3. Tiền thuê ñất ñã nộp trước (ñồng): 

11. Miễn, giảm tiền sử dụng ñất: 
11.1. Lý do miễn, giảm: 
11.2. Số tiền miễn giảm (ñồng): 

12. Số tiền sử dụng ñất còn phải nộp = 9 - 10 - 11 (ñồng): 
(Viết bằng chữ:                                                                                                                                     
13. Số tiền sử dụng ñất ghi nợ: ………………………….ñồng (theo “ðơn ghi nợ tiền sử dụng 

ñất” ngày              của Ông/Bà……………………………..) 

Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ 
- UBND QH ………….. 
- Kho bạc NN QH …….  
- Ông (bà) …………….. 
- Lưu (CCT …….) 

     (Ký tên, ghi rõ họ tên, ñóng dấu) 
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Mẫu số 06/HD 

Cục Thuế: ......................................     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Chi cục Thuế: ..............................    ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
     -------------------------- 
Số:...................................                                TP. Hồ Chí Minh., ngày.......... tháng ........ năm 200...... 

                   
THÔNG BÁO NỘP LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ, ðẤT 

--------------------------------------------- 

 
I- PHẦN XÁC ðỊNH CỦA CƠ QUAN THUẾ:   

Căn cứ vào hồ sơ và Phiếu chuyển thông tin ñịa chính ñể xác ñịnh nghĩa vụ tài chính số........... /VPðK 
ngày.........tháng.......năm 200.... của Văn phòng ñăng ký quyền sử dụng ñất..................................................., 
cơ quan thuế thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà ñất như sau: 

1. Tên chủ tài sản: 
   ðịa chỉ gửi thông báo nộp tiền LPTB: 
 
2. Thửa ñất số:                                       Tờ bản ñồ số: 

Thuộc phường, xã, thị trấn: ..................................., quận, huyện:............................................                  
3. Loại ñất: 
4. Vị trí ñất: 
5. Cấp nhà:                                                                Loại nhà: 
6. Hạng nhà: 
7. Tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà: 
8. Diện tích nhà, ñất tính lệ phí trước bạ (m2): 

9.1. ðất: 
9.2. Nhà (m2 sàn nhà): 

9. ðơn giá một mét vuông nhà, ñất tính lệ phí trước bạ (ñồng/m2):  
9.1. ðất: 
9.2. Nhà (theo giá xây dựng mới): 

10. Tổng giá trị nhà, ñất tính lệ phí trước bạ: 
10.1. ðất (9 x 10): 
10.2. Nhà (8 x 9 x 10): 

11. Số tiền lệ phí trước bạ phải nộp (ñồng): 
(Viết bằng chữ: 
12. ðịa ñiểm nộp: 
13. Thời hạn nộp tiền không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận ñược thông báo 

này. Quá ngày quy ñịnh mà chủ tài sản chưa nộp thì mỗi ngày chậm nộp bị chịu phạt 0,1% 
(một phần nghìn) số tiền chậm nộp/ngày. 

14. Không thu lệ phí trước bạ (nếu có): Chủ tài sản thuộc ñối tượng không phải nộp 
LPTB 

theo quy ñịnh tại ñiểm .....khoản.....ðiều 3 Nghị ñịnh số 176/1999/Nð-CP ngày 21/12/1999 của  
Chính phủ do: 

 
 

CHỦ TÀI SẢN NHẬN THÔNG BÁO  
Ngày ..................... tháng ..................... năm 200..............  THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ 

Ký tên, ghi rõ họ tên, ñóng dấu (nếu là tổ chức) 
 

 (Ký tên, ghi rõ họ tên, ñóng dấu) 
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II- PHẦN XỬ LÝ PHẠT CHẬM NỘP TIỀN (cơ quan thu tiền thực hiện): 

1. Số ngày chậm nộp tiền lệ phí trước bạ so với thông báo của cơ quan thuế: 

2. Số tiền phạt chậm nộp lệ phí trước bạ (ñồng): 

(Viết bằng chữ: 

  

 

                                                                                              Ngày ..................... tháng ..................... năm 200.............. 

                                                                                     THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THU TIỀN 

                                                                                                                    (Ký tên, ghi rõ họ tên, ñóng dấu) 
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Mẫu số 07/HD 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------------- 

ðƠN GHI NỢ TIỀN SỬ DỤNG ðẤT 

Kính gửi: - Phòng Tài nguyên Môi trường quận (huyện) ............. 

                     (hoặc UBND xã, phường, thị trấn ..............................) 

- Chi cục Thuế .............................................................. 

Tôi tên: ........................................................................................................................... 

Thường trú: .................................................................................................................... 

Hiện tôi ñang lập thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất (hoặc ñang lập 

thủ tục chuyển mục ñích sử dụng ñất) ñối với khu ñất có vị trí:  

- Thửa ñất số: ............................; Tờ bản ñồ số: .................. theo bản ñồ ...................... 

- ðịa chỉ tại: .................................................................................................................... 

- ðịa chỉ cũ (nếu có): ...................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

Do gia ñình chúng tôi chưa ñủ khả năng nộp tiền sử dụng ñất vào ngân sách Nhà 

nước nên kính ñề nghị Quý cơ quan chấp thuận cho gia ñình chúng tôi ñược ghi nợ tiền sử 

dụng ñất. 

Khi Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính có quy ñịnh khác, tôi cam kết sẽ 

thực hiện nộp tiền sử dụng ñất theo quy ñịnh của pháp luật. 

TP. Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 

Người làm ñơn 

(ký tên, ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 08/HD 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN, HUYỆN……………… 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số                  /UB                                       TP. Hồ Chí Minh, ngày      tháng     năm 200 

V/v: Ghi nợ tiền sử dụng ñất 

Kính gửi: - Kho bạc Nhà nước quận, huyện ....................... 

                  - Chi cục Thuế quận, huyện ................................ 

 

Ủy ban nhân dân có nhận ñược “ðơn ghi nợ tiền sử dụng ñất” ngày 

...................... của Ông (Bà) ............................................... 

Căn cứ “Thông báo nộp tiền sử dụng ñất” số ............ ngày .............. của Chi 

cục Thuế quận, huyện .....................; ngày .................. Ủy ban nhân dân ñã thực hiện 

việc ghi nợ số tiền sử dụng ñất ...............................................................................ñồng  

(bằng chữ: .....................................................................................................................) 

trên Giấy chứng nhận số ............ ngày................. ñối với Ông (Bà) ............................. 

Ủy ban nhân dân thông báo ñến Quý cơ quan ñược biết. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- P.TNMT  

  (hoặc P.QLðT);  

- Lưu 
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Mẫu số 09/HD 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------------- 

ðƠN ðỀ NGHỊ MIỄN, GIẢM TIỀN SỬ DỤNG ðẤT 

Kính gửi: - Chi cục Thuế .................................................... 

 

Tôi tên: .................................................................................................................... 

CMND số: ............................... Do ............................... Cấp ngày ........................ 

Nơi ñăng ký hộ khẩu thường trú.............................................................................. 

Hộ khẩu số: .................................. Tên họ chủ hộ .................................................. 

Quan hệ chủ hộ: ...................................................................................................... 

- Số: ...... ðường phố: ................ Phường: ............. Quận: ........ 

Diện tích ñất ở: ....................................................................................................... 

Số tiền sử dụng ñất phải nộp theo chế ñộ quy ñịnh: ............................................... 

Nay làm ñơn ñề nghị Chi cục Thuế xem xét miễn giảm tiền sử dụng ñất  

Lý do xin miễn giảm: ............................................................................................. 

................................................................................................................................. 
Hồ sơ kèm theo: ...................................................................................................... 

- ....................................................................................................................... 
- ....................................................................................................................... 
- ....................................................................................................................... 
-  ...................................................................................................................... 

TP. Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 

Xác nhận của UBND phường:.... Người làm ñơn 

(ký tên, ghi rõ họ tên) 
 
 
 
 

Xác nhận của UBND quận, huyện 
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Mẫu số 10/HD 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

GIẤY CAM KẾT 
 

Kính gửi: Chi cục Thuế quận (huyện): 

  

 

Tôi tên là: ........................................................................................................ 

CMND số: ...................  do ............................. cấp ngày .............................. 

Thường trú: ..................................................................................................... 

 
Tôi xin cam kết chưa ñược hỗ trợ tiền sử dụng ñất, chưa mua nhà hóa giá thuộc 

sở hữu Nhà nước, chưa ñược Nhà nước cấp căn nhà nào khác ngoài căn nhà xin miễn 

giảm, nếu sai tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

 
 

UBND phường xác nhận thường trú  Ngày    tháng      năm    

 Người cam kết 

 

 

 

 

 

Xác nhận của UBND quận 
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Mẫu số 11/HD 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

ðƠN ðỀ NGHỊ NỘP TIỀN SỬ DỤNG ðẤT GHI NỢ 
 

Kính gửi: Kho bạc Nhà nước quận, huyện ...................... 

  

 

 

Tôi tên: ................................................................................................................ 

CMND số: ............................. Do ............................... Cấp ngày ........................ 

Thường trú tại: ...................................................................................................... 

Ngày ............, tôi ñã ñược Ủy ban nhân dân quận, huyện ................. chấp thuận 

cho ghi nợ tiền sử dụng ñất trên Giấy chứng nhận số ....................... ngày ................., 

ñối với lô ñất tại ............................................................................................................., 

với số tiền ghi nợ là: ..............................................ñ 

(Bằng chữ.............................................................................................................) 

Nay kính ñề nghị Quý cơ quan cho tôi ñược nộp số tiền sử dụng ñất ñã ñược 
ghi nợ trên vào ngân sách Nhà nước. 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm 

Người làm ñơn 

(ký tên, ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số  12/HD 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

 

SỔ GIAO NHẬN HỒ SƠ VỀ NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH 

 (Dành cho cơ quan cấp Giấy Chứng nhận)  

 

Bàn giao hồ sơ về nghĩa vụ tài chính 

Phiếu chuyển thông 

tin  

ñịa chính 

Nhận Hồ sơ 

STT 

Họ, tên người 

ñược cấp 

GCN 

(chủ tài sản) 

ðịa chỉ nhà 

ñất ñược cấp 

GCN (Thửa 

ñất thì ghi số 

tờ + số thửa) 

Số  

Hồ sơ 

Số Ngày 

Tên các tài 

liệu có trong 

hồ sơ Ngày 

nhận 

Ký tên,  

ghi rõ họ 

tên người 

nhận 

Ghi chú 
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Mẫu số 13/HD 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

 

SỔ GIAO NHẬN HỒ SƠ VỀ NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH 

 (Dành cho cơ quan thuế)  

 

Phiếu chuyển 

thông tin  

ñịa chính 

Thông báo Nhận Thông báo 

STT 

Họ, tên người 

ñược cấp GCN  

(chủ tài sản) 

ðịa chỉ nhà ñất 

ñược cấp GCN 

(Thửa ñất thì ghi 

số tờ + số thửa) Số Ngày Số Ngày 
Ngày 

nhận 

Ký tên,  

ghi rõ họ tên 

người nhận 

Ghi chú 
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BẢNG HƯỚNG DẪN MỘT SỐ CHỈ TIÊU TRÊN “TỜ KHAI  

NỘP TIỀN SỬ DỤNG ðẤT” VÀ “TỜ KHAI LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ ðẤT”  

1. Chỉ tiêu “ðịa ñiểm”: ðịa chỉ nhà, ñất ñược cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng ñất. 

2. Chỉ tiêu “Vị trí ñất”:  

a) Trường hợp ñường có nhiều giá ñất thì phải ghi rõ từng ñoạn ñường theo 

Bảng giá ñất do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành.  

Ví dụ: Theo Bảng giá ñất do UBND/TP ban hành năm 2007 thì ñường Nguyễn 

Du (quận 1) có 02 ñoạn: 

+ ðoạn từ Cách Mạng Tháng 8 ñến Hai Bà Trưng: 15.400.000 ñ/m2; 

+ ðoạn từ Hai Bà Trưng ñến Tôn ðức Thắng: 12.900.000 ñ/m2. 

b) Cấp hẻm: 

+ Hẻm cấp 1: là hẻm có vị trí tiếp giáp với mặt tiền ñường; 

+ Hẻm cấp 2: là hẻm có vị trí tiếp giáp với hẻm cấp 1; 

+ Cấp hẻm còn lại: là hẻm không thuộc hẻm cấp 1 và hẻm cấp 2. 

c) Vị trí hẻm: 

Vị trí 1: Có chiều rộng hẻm lớn hơn 5m; 

Vị trí 2: Có chiều rộng hẻm từ 3m ñến 5m; 

Vị trí 3: Có chiều rộng hẻm từ 2m ñến dưới 3m; 

Vị trí 4: Có chiều rộng hẻm dưới 2m; 

d) Kết cấu hẻm: Nhựa, bê tông, xi măng, ñất. 

3. Chỉ tiêu “Kết cấu nhà”:  

Kết cấu nhà phải thể hiện các chỉ tiêu sau: 

+ Nền nhà: ñá, gạch xi măng (gạch hoa), ñất… 

+ Vách nhà: tường, ván, cót ép, tole,… 

+ Sàn nhà: bê tông cốt thép, ñúc giả, gỗ,… 

+ Mái nhà: bê tông cốt thép, tole, ngói,… 

4. Chỉ tiêu “Giá trị nhà”: là giá trị nhà tự xây dựng hoặc giá trị nhà nhận 
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chuyển nhượng từ người khác. Trường hợp không xác ñịnh ñược giá trị nhà thì phải 

ghi rõ “không xác ñịnh ñược”. 

5. Chỉ tiêu “Diện tích ñất ñã có giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng ñất”: 

a) Diện tích ñất ñã có giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng ñất theo khoản 1, khoản 2 

ðiều 50 Luật ðất ñai là diện tích ghi trên các giấy tờ sau: 

+ Giấy tờ về quyền sử dụng ñất ñai do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá 

trình thực hiện chính sách ñất ñai của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chính 

phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa 

XHCN Việt Nam; 

+ Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng ñất hoặc tài sản gắn liền 

trên ñất;  

+ Giấy tờ giao nhà tình nghĩa gắn liền với ñất; Giấy tờ về thanh lý, hóa giá nhà ở 

gắn liền với ñất ở;  

+ Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế ñộ cũ cấp cho người sử dụng 

ñất;… 

b) Diện tích ñất ñã có giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng ñất theo khoản 2 ðiều 87 

Luật ðất ñai: là diện tích ñất vườn, ao có giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng ñất và 

ñược hình thành trước ngày 18 tháng 12 năm 1980 thì diện tích ñất vườn, ao ñược 

xác ñịnh là ñất ở. 

Lưu ý: ðất vườn, ao ñược xác ñịnh là ñất ở phải trong cùng một thửa ñất có nhà 

ở thuộc khu dân cư. 

6. Chỉ tiêu “Diện tích ñất chưa có giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng ñất”: 

a) Diện tích ñất có nguồn gốc ñã ñược Nhà nước giao ñất: là phần diện tích ñất 

trước ñây hộ gia ñình, cá nhân ñã ñược Nhà nước giao ñất ñể xây dựng nhà ở (bằng 

quyết ñịnh hành chính) nhưng chưa ñược cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, 

nay hộ gia ñình, cá nhân lập thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất. Hoặc 

trước ñây tổ chức ñã ñược Nhà nước giao ñất, sau ñó tự chuyển mục ñích sử dụng và 

phân phối cho cán bộ công nhân, nay các cá nhân này lập thủ tục cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng ñất. 

b) Diện tích ñất ñược sử dụng ổn ñịnh trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 hoặc từ 

ngày 15 tháng 10 năm 1993: là diện tích ñất ñược sử dụng ổn ñịnh về mục ñích của 

loại ñất xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất (không phân biệt người sử dụng). 
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Ví dụ:  

1. Năm 1992, Ông A bán cho Ông B một lô ñất nông nghiệp, sau ñó ñến năm 

1994 Ông B xây dựng nhà trên lô ñất này. Nay Ông B lập thủ tục xin cấp giấy 

chứng nhận và ñược Nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử 

dụng ñất ở. 

ðối với trường hợp này thì ñất ñược sử dụng làm ñất ở ổn ñịnh từ năm 1994 (ổn 

ñịnh về mục ñích ñất ở). 

2. Năm 1990, Ông C xây dựng nhà ở trên ñất nông nghiệp ñã mua trước ñó. ðến 

năm 1995 Ông A bán căn nhà này cho Ông D. Nay Ông D lập thủ tục xin cấp giấy 

chứng nhận và ñược Nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử 

dụng ñất ở. 

Như vậy, ñối với trường hợp này thì ñất ñược sử dụng làm ñất ở ổn ñịnh từ năm 

1990 (thời ñiểm Ông C xây dựng nhà ở, không phân biệt người sử dụng). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 UBND thành phố Hồ Chí Minh xuất bản  

 ðiện thoại: 38.233.686 
Fax: (84.8) 38.233.694 
Email: ttcb@tphcm.gov.vn  

Website: www.congbao.hochiminhcity.gov.vn 

 

 In tại Công ty TNHH 1 thành viên in Người Lao ðộng  

  Giá: 5.000 ñồng 

 


